Kế hoạch bài dạy GDCD lớp 6                                                                                                      N¨m häc 2022 - 2023
                                                              

TUẦN 19                                                                              Ngày soạn: 3/1/2023
TIẾT 19                                                                                Ngày dạy:
BÀI 7: ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:

 - Nêu được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.

*HSKT biết được một số tình huống nguy hiểm đối với bản thân.
2. Về năng lực:
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động và biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em; nêu được cách ứng phó với một  số tình huống nguy hiểm.
- Điều chỉnh hành vi: biết  được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em. Từ đó điều chỉnh hành vi và có cách ứng xử phù hợp với từng tình huống.

- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện về ứng phó những tình huống bất ngờ xảy ra bản thân và cộng đồng xã hội. 

- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi đúng và chưa đúng về cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm, bất ngờ xảy ra.

- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm có thêm những kinh nghiệm cho bản thân và giúp đỡ cộng đồng.

3. Về phẩm chất:

- Nhân ái: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để có thêm những kinh nghiệm, cách giải quyết đúng đắn, phù hợp khi có những tình huống nguy hiểm, bất ngờ xảy ra.

- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để có thêm kinh nghiệm cho bản thân giúp ích cho bản thân và cộng đồng đất nước.

- Chăm chỉ: Tập luyện, trau dồi những kiến thức, kĩ năng để có thể ứng phó với những sự cố bất ngờ xảy ra đối với bản thân và cộng đồng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính.
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Luật chơi:

- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng ghi những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra

- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được.

- Yêu cầu về việc nêu tình huống, tình huống đó phải chỉ ra được 2 yêu cầu sau

 Yêu cầu 1: Tình huống đó diễn ra khi nào?

 Yêu cầu 2: Em đã làm gì khi gặp tình huống đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

-HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

-Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Các học sinh trong nhóm lần lượt lên trình bày 

- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời.

Ví dụ như: 

Một tình huống nguy hiểm mà em đã từng gặp hoặc chứng kiến theo gợi ý sau: có người lạ đi theo khi em đi học về, gặp lốc xoáy, lũ lụt …

 Câu 1: Tình huống đã diễn ra khi: em đi học về 1 mình 

Câu 2:  Em đã làm gì khi gặp tình huống đó: em đã tìm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học: Trong cuộc sống thường có nhiều điều bất giờ xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được. Vậy trước những tình huống nguy hiểm đó, ta cần phải làm gì và làm như thế nào, nhờ sự giúp đỡ của ai? Để giải đáp những thắc mắc này cô và chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung: Nhận biết các tình huống nguy hiểm và hậu quả của nó

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV chia lớp làm 4 nhóm. Mỗi nhóm sẽ nghiên cứu 1 tình huống trong sách giáo khoa và trả lời 2 câu hỏi.

Nhóm 1. Khi đang chơi trước cửa nhà, Lan thấy có người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen, muốn gặp mẹ Lan để gửi đồ và trao đổi công việc. Lan mở cửa và lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà. Sau đó, Lan cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy Lan thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh, trong nhà có nhiều người, có cả công an. Lan lơ mơ hiểu ra là nhà mình vừa bị mất trộm.
Nhóm 2: Mưa dông, mưa đá, lốc xoáy, sét thường gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu và con người. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái, sập và hư hỏng nặng, khiến các gia đình rơi vao cảnh “màn trời chiếu đất”, cuộc sống bị đảo lộn. Nhiều người bị thương, thậm chí có người còn bị thiệt mạng do những hiện tượng thiên tai khốc liệt này.
Nhóm 3. Đang ngồi học bài, Hải nghe tiếng còi xe cứu hỏa vang cả khu  phố. Nhìn qua cửa sổ, thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ ngôi nhà bên cạnh, Hải cầm vội chiệc khăn ướt che mũi, men theo cầu thang chạy xuống tầng một để thoát thân.
Nhóm 4. Vào mùa mưa, ở một số tỉnh miền núi thường xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. Đây chính là loại hình  thiên tai gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
a) Các thông tin, tình huống trên đề cập đến những tình huống nguy hiểm nào? Những tình huống này có thể gây ra hậu quả gì?

b) Hãy kể thêm những tình huống nguy hiểm mà em biết hoặc đã trải qua trong cuộc sống hằng ngày?

*HSKT kể được một số tìn huống nguy hiểm?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cá nhân ghi kết quả vào vở. GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thảo luận về các thông tin trên, trả lời câu hỏi và lấy ví dụ như yêu cầu. 

- GV phát hiện nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất và chỉ ra được đúng tình huống nguy hiểm trong và nêu được nhiều ví dụ về các tình huống 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Giáo viên lựa chọn những ví dụ trùng nhau những ví dụ điển hình nhất để tổng hợp khái quát

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Học sinh chỉ ra được những tình huống nguy hiểm được đề cập đến trong các thông tin 

+ Tình huống 1: Lừa đảo, trộm cắp tài sản. Hậu quả: Lan bị người phụ nữ lạ mặt đánh thuốc mê và lấy trộm tài sản.

+ Tình huống 2: Các hiện tượng thiên tai (mưa dông, mưa đá, lốc xoáy, sét..). Hậu quả: Gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

+ Tình huống 3: Cháy nổ. Hậu quả: Ngôi nhà bên bị cháy và Hải đã bình tĩnh thoát khỏi ảnh hưởng của vụ cháy đó.

+ Tình huống 4: Lũ quét, lũ ống, sạt lở đất. Hậu quả: Gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

- Gv nhận xét và đưa ra được khái niệm về tình huống nguy hiểm, chỉ ra cho học sinh thấy được hậu quả của những tình huống nguy hiểm đó

Tình huống nguy hiểm: là những tình huống có thể gây ra những tổn hại về thể chất, tinh thần cho con người và xã hội.
Tình huống nguy hiểm làm tổn hại đến tính mạng, của cải vật chất, tinh thần của cá nhân và xã hội.
	I. Khám phá

1. Nhận biết các tình huống nguy hiểm và hậu quả của nó
Tình huống nguy hiểm là những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
*HSKT: mưa to, lốc xoáy, hỏa hoạn...


3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 1: Chơi trò chơi ”tiếp sức” kể về những tình huống nguy hiểm trong thực tiễn cuộc sống?

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV chia lớp thành các đội chơi, các đội trong thời gian quy định tiến hành cử học sinh lần lượt lên kể, liệt kê các tình huống nguy hiểm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh tham gia chơi tiếp sức, tích cực suy nghĩ và liệt kê các tình huống nguy hiểm theo thời gian quy định

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Xem các tình huống trùng nhau để loại bỏ, và tổng hợp chung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Đánh giá quá trình thực hành tình huống của từng nhóm để có những điều chỉnh và đưa ra kết luận cho nội dung này.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn thiết kế một sản phẩm tuyên truyền kĩ năng ứng phó với một tình huống nguy hiểm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh làm bài tập vào vở, thời gian trả bài, cách thức làm bài, làm sổ. Khuyến khích các cách làm sáng tạo phù hợp
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà, có thể tham khảo các cách khác nhau của các bạn trong lớp

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, sản phẩm của học sinh.

* Tiết sau: Ứng phó với tình huống nguy hiểm ( tiếp)
*****************************************************

Xác nhận soạn giáo án tuần 19.

Ngày 5 tháng 1 năm 2023
Nguyễn Thị Phượng

TUẦN 20                                                                             Ngày soạn: 7/1/2023
TIẾT 20                                                                               Ngày dạy:
                            BÀI 7: ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM (Tiếp)
I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:

- Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.
- Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

*HSKT biết được cách ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm.

2. Về năng lực:
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động và biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em; nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.
- Điều chỉnh hành vi: biết  được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em. Từ đó điều chỉnh hành vi và có cách ứng xử phù hợp với từng tình huống.

- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện về ứng phó những tình huống bất ngờ xảy ra bản thân và cộng đồng xã hội. 

- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi đúng và chưa đúng về cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm, bất ngờ xảy ra.

- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm có thêm những kinh nghiệm cho bản thân và giúp đỡ cộng đồng.

3. Về phẩm chất:

- Nhân ái: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để có thêm những kinh nghiệm, cách giải quyết đúng đắn, phù hợp khi có những tình huống nguy hiểm, bất ngờ xảy ra.

- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng  để có thêm kinh nghiệm cho bản thân giúp ích cho bản thân và cộng đồng đất nước.

- Chăm chỉ: Tập luyện, trau dồi những kiến thức, kĩ năng để có thể ứng phó với những sự cố bất ngờ xảy ra đối với bản thân và cộng đồng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6,…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, các học sinh cùng nhau suy nghĩ về tình huống trong sách giáo khoa. Lựa chọn phương án trả lời hợp lý nhất với tình huống
Thanh đang đi một mình trên đường thì bị một người lớn hơn bắt nạt. Em hãy giúp Thanh chọn một trong các cách xử lí sau? 

A. Hét to để người khác nghe thấy. 

B. Khóc, van xin kẻ bắt nạt. 

C. Bình tĩnh tìm cách thoát thân.
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS tiến hành đọc sách và suy nghĩ trả lời câu hỏi

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV mời một số học sinh đưa ra suy nghĩ của mình và lý giải vì sao chọn như vậy 

- Giáo viên khuyến khích học sinh đưa ra các phương án khác với sách đưa ra nếu thấy hợp lý

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhấn mạnh nội dung C

Lựa chọn C: Bình tĩnh tìm cách thoát thân.

Thanh cần bình tĩnh để ứng phó với tình huống nguy hiểm. Thanh nên vừa bình tĩnh gào lên kêu cứu kết hợp với quan sát xung quanh để tìm phương hướng thuận lợi chạy thoát khỏi nơi nguy hiểm.

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học: Trong cuộc sống thường có nhiều điều bất giờ xảy ra mà chúng ta không thể lường trước được. Vậy trước những tình huống nguy hiểm đó, ta cần phải làm gì và làm như thế nào, nhờ sự giúp đỡ của ai?
2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Cách ứng phó trước tình huống khi bị bắt cóc

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung cần đạt 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV chia lớp làm 4 nhóm
- Các nhóm cùng nghiên cứu tình huống sách giáo khoa và trả lời câu hỏi

Chiều nay, Hoa đi học về muộn hơn hàng ngày. Khi đi đến đoạn đường vắng, em bị một kẻ lạ mặt kéo tay định lôi lên trên xe máy.

a.Nếu là Hoa trong trường hợp trên, em sẽ lựa chọn cách nào dưới đây để thoát khỏi nguy hiểm? Vì sao?

Cách 1: Gào khóc thật to để người khác nghe thấy.

Cách 2: Nói thật to và rõ: “Dừng lại ngay đi”.

Cách  3: Nói thật to và rõ: “Cứu tôi với” để người xung quanh phát hiện ra tới giúp.

Cách 4: - Bỏ chạy.

b. Em cần phải làm gì để tránh gặp tình huống trên?

*GV yêu cầu HSKT cùng tham gia.

? HSKT: Khi bị bắt cóc, em sẽ làm gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cùng các bạn trong nhóm trao đổi nội dung của nhóm mình.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thảo luận về các thông tin trên, trả lời câu hỏi và lấy ví dụ như yêu cầu. 

- GV phát hiện nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất và chỉ ra được các cách ứng xử phù hợp trong tình huống nguy và nêu được nhiều ví dụ về cách xử lý tình huống này

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Giáo viên lựa chọn những ví dụ trùng nhau những ví dụ điển hình nhất để tổng hợp khái quát

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh chỉ ra các cách thức để ứng phó với tình huống trên :
a, Nếu là Hoa trong trường hợp trên, em sẽ lựa chọn cách để thoát khỏi nguy hiểm em sẽ kết hợp các phương án trên như:

+   Nói thật to và rõ: “Dừng lại ngay đi” và “Cứu tôi với” để người xung quanh phát hiện ra tới giúp. 

+ Bỏ chạy, khóc và kêu cứu

+ Vì có như vậy thì mọi người xung quanh mới biết và đến giúp mình…,còn nếu chỉ dừng lại gào khóc thì họ có thể hiểu lầm là chuyện riêng của trẻ con do em không vừa ý gì đó thì khóc.

b,Để tránh gặp phải tình huống bắt cóc em sẽ:

+ Không đi một mình nơi vắng người.

+ Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ….

+ Luôn có thói quen đi đâu xin phép, chào hỏi bố mẹ…

- Gv nhận xét và đưa ra được một số cách ứng xử phù hợp khi gặp tình huống bị bắt cóc cũng như những việc cần làm để không gặp phải tình huống này

Để tránh gặp phải tình huống này, GV hướng dẫn học sinh thực hiện tốt quy tắc 5 luôn, 5 không 

5 LUÔN

1.Luôn cảnh giác cao với người lạ 

2. Luôn dùng mật khẩu khi có người khác đón ở trường 

3. Luôn nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại của bố mẹ . 

4. Luôn tạo thói quen đi thưa về gửi . 

5. Luôn cố gắng bình tĩnh trong mọi trường hợp, kêu cứu và hét thật to khi bị ai đó tấn công hoặc tìm cách kéo lên xe .

5 KHÔNG

1. Không tiếp xúc với người lạ 

2. Không nhận quà của người lại 

3. Không đi theo người lạ 

4. Không chuyển đồ giúp người lạ 

5 Không cố gắng giữ " bị mật " theo yêu cầu của một người khác.
	2. Cách ứng phó trước các tình huống nguy hiểm
a. Ứng phó khi bị bắt cóc
Để tránh gặp phải tình huống bắt cóc em sẽ:

+ Không đi một mình nơi vắng người.

+ Luôn cảnh giác và không tiếp xúc với người lạ….

+ Luôn có thói quen đi đâu xin phép, chào hỏi bố mẹ…

*HSKT: Khi bị bắt cón, thì sẽ kêu to...


Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nội dung: Cách ứng phó khi có hỏa hoạn
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV tổ chức HS thảo luận nhóm.
- Các nhóm cùng nghiên cứu các chỉ dẫn trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi ứng với mỗi trường hợp

Em hãy đọc thông tin chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy dưới đây để thảo luận cách ứng phó với tình huống nguy hiểm

Nhóm 1:Khi phát hiện có cháy nổ.
Nhóm 2:Khi phát hiện có hỏa hoạn.

Nhóm 3: Khi bị mắc kẹt trong đám cháy.

Nhóm 4: Khi bị lửa bén vào quần áo.

*GV hướng dẫn HSKT cách ứng phó khi gặp hỏa hoạn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cùng các bạn trong nhóm trao đổi nội dung của nhóm mình.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thảo luận về các thông tin trên, trả lời câu hỏi và lấy ví dụ như yêu cầu. 

- GV phát hiện nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất và chỉ ra được các cách ứng xử phù hợp trong tình huống nguy và nêu được nhiều ví dụ về cách xử lý tình huống này

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình. Trong quá trình trả lời yêu cầu các nhóm cử đại diện lên thực hành các kỹ năng cơ bản để mọi người cùng quan sát
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh chỉ ra các cách thức để ứng phó với tình huống trên 

- Khi phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn chúng ta cần:

+ Bình tĩnh

+ Ngắt cầu dao điện.

+ Tìm cách thoát ra khỏi đám cháy và có thể hỗ trợ người khác tùy theo khả năng cuả mình.

+ Thông báo cho những người xung quanh gọi điện thông báo tới số 114 (thông báo địa điểm vụ cháy)

- Khi bị mắc kẹt trong đám cháy.

+ Bình tĩnh quan sát lối thoát hiểm an toàn nhất như: hành lang, cầu thang bộ, ban công…

+ Đi khom hoặc bò trên đường di chuyển để thoát đám cháy

+ Đóng các cửa trên đường đi tránh lửa lan rộng ra

+ Lấy khăn,…làm ướt để che mũi miệng và xung quanh người.

+ Nằm sát sàn nhà cách nơi đám khói đang tràn vào càng xa càng tốt

- Khi bị lửa bén vào quần áo.

+ Bình tĩnh, nằm ngay xuống đất lăn qua lăn lại để dập lửa.

+ Sau đó sơ cứu vết thương đúng cách, đem đến bệnh viện….

- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Đánh giá quá trình thực hành tình huống của từng nhóm để có những điều chỉnh và đưa ra kết luận cho nội dung này
	b. Ứng phó khi có hỏa hoạn
Khi có hỏa họa mỗi cá nhân cần bình tĩnh xử lý để có thể ứng phó an toàn cho bản thân

*HSKT: Chạy, kêu mọi người tới giúp...



3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận một tình huống.

Bài tập 2: Hãy nhận xét sự nguy hiểm có thể xảy ra và cách xử lí mỗi nhân vật trong các tình huống dưới đây:

a) Thấy chuông báo cháy của chung cư vang lên, Hằng chạy ngay ra thang máy để thoát hiểm.

b) Trời nắng nóng, sau khi đi chơi đá bóng, các bạn rủ nhau xuống sông tắm nhưng Nam từ chối và khuyên các bạn không nên tắm sông.

c) Hòa vẫn lội qua suối để về nhà dù trời mưa to và có thể xảy ra lũ quét.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cùng các bạn trong nhóm trao đổi nội dung của nhóm mình.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thảo luận về các thông tin trên, trả lời câu hỏi và lấy ví dụ như yêu cầu. 

- GV phát hiện nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất và chỉ ra được các cách ứng xử phù hợp trong tình huống nguy hiểm và nêu được nhiều ví dụ về cách xử lý tình huống này

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Trong quá trình trả lời yêu cầu các nhóm cử đại diện lên thực hành các kỹ năng cơ bản để mọi người cùng quan sát phù hợp với đặc điểm của lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
a, Thấy chuông báo cháy của chung cư vang lên, Hằng chạy ngay ra thang máy để thoát hiểm như:

 + Tình huống này có thể xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ.

+ Nhận xét cách xử lí của Hằng: Hằng làm chưa đúng vì khi cháy nổ người ta sẽ ngắt điện, thang máy sẽ không hoạt động được nên trong ta nên di chuyển bằng cầu thang bộ xuống tầng một.

b, Trời nắng nóng, sau khi đi chơi đá bóng, các bạn rủ nhau xuống sông tắm nhưng Nam từ chối và khuyên và khuyên các bạn không nên tắm sông. 

+ Tình huống này có thể xảy ra là bị đuối nước

+ Nhận xét cách xử lí của Nam từ chối và khuyên các bạn là đúng.

c, Hòa vẫn lội qua suối để về nhà dù trời mưa to và có thể xảy ra lũ quét

+ Tình huống này có thể xảy lũ quét

+ Nhận xét cách xử lí của Hòa làm vậy là rất nguy hiểm, có thể cuốn trôi người.

- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh làm bài tập vào vở, thời gian trả bài, cách thức làm bài, làm sổ. Khuyến khích các cách làm sáng tạo phù hợp
Bài tập 2: Em hãy tìm hiểu những tình huống nguy hiểm thường xảy ra ở địa phương em và nêu cách ứng phó với tình huống theo bảng mẫu sau 

	Tình huống nguy hiểm
	Cách ứng phó

	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà, có thể tham khảo các cách khác nhau của các bạn trong lớp

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, sản phẩm của học sinh.
*Chuẩn bị tiếp bài: Ứng phó với tìn huống nguy hiểm.

******************************************************
Xác nhận soạn giáo án tuần 20
Ngày…..tháng 01 năm 2023
Nguyễn Thị Phượng
TUẦN 21                                                                             Ngày soạn: 16/1/2023
TIẾT 21                                                                               Ngày dạy:
BÀI 7: ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM (Tiếp)
I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:

 - Nêu được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.
- Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.
- Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

*HSKT biết được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm.

2. Về năng lực:
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động và biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.; nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.
- Điều chỉnh hành vi: biết  được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em. Từ đó điều chỉnh hành vi và có cách ứng xử phù hợp với từng tình huống.

- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện về ứng phó những tình huống bất ngờ xảy ra bản thân và cộng đồng xã hội. 

- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi đúng và chưa đúng về cách ứng phó với những tình huống nguy hiểm, bất ngờ xảy ra.

- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm có thêm những kinh nghiệm cho bản thân và giúp đỡ cộng đồng.

3. Về phẩm chất:

- Nhân ái: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để có thêm những kinh nghiệm, cách giải quyết đúng đắn, phù hợp khi có những tình huống nguy hiểm, bất ngờ xảy ra.

- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng  để có thêm kinh nghiệm cho bản thân giúp ích cho bản thân và cộng đồng đất nước.

- Chăm chỉ: Tập luyện, trau dồi những kiến thức, kĩ năng để có thể ứng phó với những sự cố bất ngờ xảy ra đối với bản thân và cộng đồng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, …
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6, tư liệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Giáo viên cho HS đọc tình huống và nêu được ý nghĩa của câu ca dao

Một người con ở quê chuẩn bị đi học xa. Người mẹ ân cần dặn dò con:

“Đi xa mẹ có dặn dò
                            Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua” (Ca dao)
Qua câu ca dao người mẹ muốn  khuyên con điều gì?

- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, các học sinh cùng nhau suy nghĩ về tình huống Lựa chọn phương án trả lời hợp lý nhất với tình huống

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

-HS tiến hành đọc sách và suy nghĩ trả lời câu hỏi

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV mời một số học sinh đưa ra suy nghĩ của mình và lý giải vì sao chọn như vậy 

- Giáo viên khuyến khích học sinh đưa ra các phương án khác với sách đưa ra nếu thấy hợp lý

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Qua câu ca dao người mẹ muốn  khuyên con điều: khi gặp sông sâu chớ có lội qua, đò đầy người thì đừng cố lên vì như vậy sẽ rất nguy hiểm. 

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học.
2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nội dung: Cách ứng phó khi bị đuối nước

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS tiếp tục thực hiện theo nhóm đã phân công. HSKT cùng tham gia
- Các nhóm cùng nghiên cứu các bức tranh trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi 

Em cần làm gì khi bản thân bị đuối nước?

Em cần làm gì khi gặp người đuối nước?

Em có thể tránh được nguy cơ đuối nước bằng cách nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cùng các bạn trong nhóm trao đổi nội dung của nhóm mình.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thảo luận về các thông tin trên, trả lời câu hỏi và lấy ví dụ như yêu cầu. 

- GV phát hiện nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất và chỉ ra được các cách ứng xử phù hợp trong tình huống nguy hiểm và nêu được nhiều ví dụ về cách xử lý tình huống này

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Trong quá trình trả lời yêu cầu các nhóm cử đại diện lên thực hành các kỹ năng cơ bản để mọi người cùng quan sát phù hợp với đặc điểm của lớp
Khi bản thân bị đuối nước cần:

+ Bình tĩnh, hít thật nhiều hơi vào phổi, cố gắng nín thở càng lâu càng tốt, thả lỏng người để nước đẩy sát lên mặt nước;

+ Dùng tay hoặc chân làm mái chèo, quạt nước đẩy đầu nhô khỏi mặt nước hoặc cũng có thể quạt nước xiên, đẩy người trôi đi dễ dàng bởi vì trong nước người trở nên nhẹ hơn so với trên cạn;

+ Khi chuyển động lên xuống, há miệng to hít vào nhanh và sâu khi ở trên mặt nước, ngậm miệng thở ra từ từ bằng mũi hoặc bằng miệng khi ở dưới mặt nước.

Khi gặp người bị đuối nước: 

+ Chúng ta cần kêu cứu thật to và nhanh chóng tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Cần làm tránh đuối nước bằng cách:

+ Khi đi bơi cần tránh vùng cảnh báo nguy hiểm, chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ.

+ Không đi bơi 1 mình mà nên bơi theo nhóm để không may sẽ có sự giúp đỡ kịp thời.., 

+ Không tẹ ý ra chơi gần ao hồ, sông, suối…khi tham gia bơi lội cần có sự cho phép và giám sát của bố mẹ,..

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Đánh giá quá trình thực hành tình huống của từng nhóm để có những điều chỉnh và đưa ra kết luận cho nội dung này
*GV hướng dẫn HSKT cách ứng phó khi bị đuối nước
	c. Ứng phó khi bị đuối nước
Khi gặp tình huống bị đuối nước chúng ta cần bình tĩnh xử lý, vận dụng linh hoạt các kỹ năng đã được học tập
*HSKT: Bình tĩnh, kêu to...


Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu nội dung: Cách ứng phó khi gặp mưa dông, lốc, sét
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS tiếp tục thực hiện theo nhóm đã phân công

- Các nhóm cùng nghiên cứu các bức tranh trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi . HSKT cùng tham gia
a) Em hãy quan sát các bức tranh trong sách giáo khoa và cho biết cần làm gì khi mưa dông, lốc, sét.

b) Em còn biết cách ứng phó nào khác khi gặp mưa dông, lốc, sét?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cùng các bạn trong nhóm trao đổi nội dung của nhóm mình.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thảo luận về các thông tin trên, trả lời câu hỏi và lấy ví dụ như yêu cầu. 

- GV phát hiện nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất và chỉ ra được các cách ứng xử phù hợp trong tình huống nguy hiểm và nêu được nhiều ví dụ về cách xử lý tình huống này

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Trong quá trình trả lời yêu cầu các nhóm cử đại diện lên thực hành các kỹ năng cơ bản để mọi người cùng quan sát phù hợp với đặc điểm của lớp
a, Thông tin trên cho em biết cần làm khi mưa dông, lốc, sét là:

+ Ở trong nhà.

+ Tắt các thiết bị điện trong nhà.

+ Nếu đang trên đường thì nên tìm nơi trú ẩn an toàn như: tòa nhà cao tầng, siêu thị, trường học 

+ Không trú dưới gốc cây, cột điện.

b, Em còn biết cách ứng phó khác khi gặp mưa dông, lốc, sét như: 

+ Không cầm nắm các vật bằng kim loại, không nên xem ti vi…

+ Tránh các nơi trống vắng, quang đãng như: cánh đồng, nhà kho, bãi đỗ xe,…không có thiết bị chống sét.

+ Không đội mũ, ô dù có đồ có kim loại dễ bị sét đánh

+ Không đứng thành nhóm người gần nhau

+ Chú ý quan sát đường dây điện vì khi dây bị đứt dễ dẫn đến tai nạn nếu chưa gắt điện

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét kết quả thảo luận của HS kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Đánh giá quá trình thực hành tình huống của từng nhóm để có những điều chỉnh và đưa ra kết luận cho nội dung này
* GV hướng dẫn HS cách ứng phó khi gặp mưa, dông, lốc
	d. Ứng phó khi gặp dông lốc, sét
Dông, lốc, sét là các hiện tượng nguy hiểm mỗi cá nhân phải nâng cao cản giáo và phòng tránh
*HSKT: Ở trong nhà, tăt các thiết bị điện, không trú gốc cây to....


Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu nội dung: Cách ứng phó khi gặp lũ quét, lũ ống, sạt lở đất
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS tiếp tục thực hiện theo nhóm đã phân công

- Các nhóm cùng nghiên cứu các bức tranh trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi 

a) Em hãy quan sát các bức tranh trong sách giáo khoa và cho biết cần làm gì khi xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở

b) Em còn biết cách ứng phó nào khác khi gặp xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cùng các bạn trong nhóm trao đổi nội dung của nhóm mình.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thảo luận về các thông tin trên, trả lời câu hỏi và lấy ví dụ như yêu cầu. 

- GV phát hiện nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất và chỉ ra được các cách ứng xử phù hợp trong tình huống nguy hiểm và nêu được nhiều ví dụ về cách xử lý tình huống này

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Trong quá trình trả lời yêu cầu các nhóm cử đại diện lên thực hành các kỹ năng cơ bản để mọi người cùng quan sát phù hợp với đặc điểm của lớp
a, Thông tin trên cho em biết cần làm khi xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất:

+ Thường xuyên xem dự báo thời tiết

+ Chủ động chuẩn bị đồ phòng chống (đèn pin, thực phẩm, áo mưa…)

+ Không đi qua sông suối khi có lũ

+ Gọi 112 yêu cầu cứu nạn…

b, Em còn biết cách ứng phó khác khi xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất như:

+ Không nên ra ngoài, tìm nơi cao ráo để trú ngụ…

+ Chúng ta nên bảo vệ rừng, tránh hoạt động khai thác bừa bãi…

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Đánh giá quá trình thực hành tình huống của từng nhóm để có những điều chỉnh và đưa ra kết luận cho nội dung này
*GV hướng dẫn HSKT cách ứng phó khi gặp lũ ống, lũ quét, sạt lở.
	e. Ứng phó khi gặp lũ quét, lũ ống, sạt lở đất

Có những nhận thức đầy đủ về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất sẽ giúp mỗi cá nhân biết tự bảo vệ mình và người thân
*HSKT: Không nên ra ngoài, tìm chỗ cao ráo để trú ngụ, bám vào gốc cây to...


3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 3:  Xử lý tình huống
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS tiếp tục thực hiện theo nhóm đã phân công

Mỗi nhóm nghiên cứu một tình huống cụ thể và đưa ra nhận xét của mình

Nhóm 1- Tình huống 1

Nhóm 2- Tình huống 2

Nhóm 3- Tình huống 3

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cùng các bạn trong nhóm trao đổi nội dung của nhóm mình.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thảo luận về các thông tin trên, trả lời câu hỏi và lấy ví dụ như yêu cầu. 

- GV phát hiện nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất và chỉ ra được các cách ứng xử phù hợp trong tình huống nguy hiểm và nêu được nhiều ví dụ về cách xử lý tình huống này

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Trong quá trình trả lời yêu cầu các nhóm cử đại diện lên thực hành các kỹ năng cơ bản để mọi người cùng quan sát phù hợp với đặc điểm của lớp
1. Nếu em là Hồng, em sẽ:

+ Dứt khoát từ chối.

+ Đi nhanh đến nơi đông người 

+ Nhờ điện thoại gọi về cho người thân tới đón.

+…

2. Nếu là Mai em khuyên mọi người không nên trú ở gốc cây vì rất nguy hiểm dễ bị sét đánh mà nên tìm nơi trú ẩn an toàn như: tòa nhà cao tầng, siêu thị, trường học.. nơi có hệ thống chống sét,..

3. Em sẽ khuyên các bạn nên ở trong lớp không nên ra lượm đá như vậy rất nguy hiểm có thể bị đá rơi vào đầu,….

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Đánh giá quá trình thực hành tình huống của từng nhóm để có những điều chỉnh và đưa ra kết luận cho nội dung này- Đánh giá quá trình thực hành tình huống của từng nhóm để có những điều chỉnh và đưa ra kết luận cho nội dung này
Bài tập 4: Bố mẹ đi vắng, hai anh em Minh và Ngọc ở nhà học bài. Bỗng có tiếng chuông cửa, Ngọc chạy ra thì thấy một chú tự giới thiệu là nhân viên Công ty Điện lực, đề nghị vào nhà để kiểm tra các thiết bị điện của gia đình. Ngọc định mở cửa cho chủ thợ điện vào thì anh Minh liền lắc đầu từ chối và nói rằng khi bố mẹ về thì chú quay lại. 

a) Em có đồng ý với cách giải quyết của Minh trong tình huống trên không? Tại sao? 

b) Nếu Ngọc mở cửa cho chú thợ điện vào nhà khi bố mẹ đi vắng, điều gì có thể xảy ra?

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, cùng nhau trao suy nghĩ về các trường hợp đưa ra theo yêu cầu của câu hỏi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh đọc, suy nghĩa và ghi câu trả lời của mình vào vở ghi, có thể cùng trao đổi với các bạn xung quanh

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS:- Trình bày kết quả trả lời của mình
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Học sinh nhận xét phần trình bày của bạn

-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 3: Em hãy sưu tầm các biện pháp ứng phó khi xảy ra các tình huống nguy hiểm từ con người, ngoài những biện pháp mà em đã được học và lập thành cuốn sổ tay cá nhân.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh làm bài tập vào vở, thời gian trả bài, cách thức làm bài, làm sổ. Khuyến khích các cách làm sáng tạo phù hợp
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà, có thể tham khảo các cách khác nhau của các bạn trong lớp

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, sản phẩm của học sinh.

*Tiết sau: Tiết kiệm
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Ngày 19 tháng 1 năm 2023

Nguyễn Thị Phượng
TUẦN 22                                                                             Ngày soạn: 31/1/2023
TIẾT 22                                                                               Ngày dạy:
BÀI 8: TIẾT KIỆM

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:

- Khái niệm và biểu hiện của tiết kiệm.

- Nhận xét được việc thực hành tiết kiệm của bản thân, những người xung quanh, phê phán hành vi lãng phí, keo kiệt, hà tiện.
*HSKT biết được tiết kiệm là gì và kể được một biểu hiện của tiết kiệm.
2. Về năng lực:Học sinh được phát triển các năng lực:

-  Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện tiết kiệm.

- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được việc làm tiết kiệm,việc làm gây lãng phí. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân trong cuộc sổng nhằm hình thành và  phát huyđức tính tiết kệm..

- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy  tính tiết kiệm. Xác định được lí tường sổng của bản thân, lập kế hoạch học tập và rèn luyện đức tính tiết kiệm.

- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi lãng phí, hà tiện.Đồng tình, ủng hộ những hành vi tiết kiệm có ý nghĩa tích cực.

- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị cảu đức tính tiết kiệm.

3. Về phẩm chất:

- Yêu nước: Tự hào về truyền thống nhân ái, đoàn kết tương trợ, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

- Nhân ái: Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quà tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để thực hành tính tiết kiệm.

- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng , gương mẫu trong việc sử dụng đúng mức, hợp lí của cải vật chất, thời gian, sức lực. Đấu tranh bảo vệ những hành động ý nghĩa; phê phán, lên án những quan niệm sai lầm, lệch lạc trong tiết kiệm như hoang phí, hà tiện, keo kiệt.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính, tranh ảnh, bài hát

2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, tư liệu

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Cách 1: GV cho học sinh lắng nghe bài hát 

-Trả lời câu hỏi sau: Em có suy nghĩ gì về ý nghĩa hoạt động “làm kế hoạch nhỏ” của các bạn thiếu niên trong bài hát

- Cách 2: Quan sát các hình ảnh sau về phong trào “ Nuôi heo tiết kiệm, giúp bạn tới trường”.
? Suy nghĩ của em về hoạt động trên?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

· HS lắng nghe bài hát, chỉ ra những từ ngữ đề cập đến ý nghĩa cơ bản của của hoạt động kế hoạch nhỏ

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh trả lời câu hỏi 

- Học sinh khác lắng nghe, bổ sung, và liên hệ thực tế phong trào này ở lớp mình.

Em có suy nghĩ về ý nghĩa hoạt động “làm kế hoạch nhỏ” của các bạn thiếu niên trong bài hát: các bạn đang làm một việc hết sức có ý nghĩa, biết sử dụng giấy để làm việc có ích, chai lọ để tạo thành đồ dùng mới, giảm ô nhiễm môi trường, tránh được lãng phí.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học: Tiết kiệm là đức tính quý báu, cần thiết trong cuộc sống.Vậy tiết kiệm là gì? Biểu hiện tiết kiệm như thế nào cô và các em sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung: Tìm hiểu khái niệm tiết kiệm
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV yêu cầu học sinh đọc trước câu chuyện và trả lời được 2 câu hỏi SGK. HSKT cùng tham gia.
a) Em có suy nghĩ như thế nào về hành động của bạn Hải?

b) Em hiểu thế nào là tiết kiệm?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cá nhân hoặc cặp đôi trước, ghi kết quả vào vở. 

- Các học sinh có thể cùng nhau trao đổi kết quả tự học của bản thân mình

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu học sinh tự ghi kết quả tự học của mình vào vở

a, Em có suy nghĩ về hành động của bạn Hải: Bạn biết sử dụng giấy, chai lọ,… để bán lấy tiền tiết kiệm vừa giảm ô nhiễm môi trường, tránh được lãng phí. Lại là người biết yêu thương gia đình.

b, Em hiểu tiết kiệm là: Biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải, vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv dựa vào khái niệm tiết kiệm này để dẫn dắt học sinh vào bài mới

Tiết kiệm là biết sử dung một cách hợp lí của cải, tiền bạc, thời gian, sức lực của mình và người khác.

*GV hướng dẫn HSKT biết được thế nào là tiết kiệm?
	I. Khám phá

1. Tiết kiệm là gì
Tiết kiệm là biết cách sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và người khác.
HSKT: Tiết kiệm là biết cách sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và người khác.


Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Học sinh tìm hiểu những biểu hiện của tiết kiệm 

a. Mục tiêu: 

- Nêu được những biểu hiện cơ bản của tiết kiệm

b. Nội dung: 

- GV cho học sinh thảo luận cặp đôi, cùng quan sát, suy nghĩ và chỉ ra những biểu hiện về tiết kiệm, chưa tiết kiệm ứng với các hình ảnh trong sách giáo khoa

a) Những biểu hiện của tiết kiệm và chưa tiết kiệm trong các bức tranh trên?

b) Em hãy kể thêm những biểu hiện của tiết kiệm và lãng phí?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 

- Học sinh chỉ ra được những biểu hiện cụ thể thể hiện sự tiết kiệm, những biểu hiện chưa tiết kiệm cũng như chỉ ra được những biểu hiện khác của tiết kiệm.

a, 

- Biểu hiện của tiết kiệm là bức tranh: 1, 2, 5, 

- Chưa tiết kiệm là bức tranh: 3, 4, 6.

b, Em kể thêm những biểu hiện của tiết kiệm và lãng phí

- Những biểu hiện tiết kiệm: 

+ Tái sử dụng những vật đã dùng.

+ Dùng lại những vật còn sử dụng được.

+ Xử dụng tiền tiết kiệm, không tiêu hoang phí

+ Bảo vệ tài sản cá nhân và tập thể

+…

- Những biểu hiện lãng phí:

+ Không bảo quản những vật dụng đang dùng.

+ Nghịch gợm, phá hỏng đồ dùng..

+ Bật điều hòa khi trời mát,….
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV hướng dẫn HS làm việc cặp đôi, cùng nhau quan sát các bức tranh và trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung được đề cập trong câu chuyện. HSKT cùng tham gia
a) Những biểu hiện của tiết kiệm và chưa tiết kiệm trong các bức trah trên?

b) Em hãy kể thêm những biểu hiện của tiết kiệm và lãng phí?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cá nhân và cặp đôi, ghi kết quả vào vở. GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- GV phát hiện nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất và chỉ ra được đúng nội dung câu chuyện 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trả lời kết quả làm việc của nhóm mình

- Giáo viên lựa chọn những ví dụ trùng nhau những ví dụ điển hình nhất để tổng hợp khái quát

a, - Biểu hiện của tiết kiệm là bức tranh: 1, 2, 5, 

    - Chưa tiết kiệm là bức tranh: 3, 4, 6.

b, Em kể thêm những biểu hiện của tiết kiệm và lãng phí

- Những biểu hiện tiết kiệm: 

+ Tái sử dụng những vật đã dùng.

+ Dùng lại những vật còn sử dụng được.

+ Xử dụng tiền tiết kiệm, không tiêu hoang phí

+ Bảo vệ tài sản cá nhân và tập thể

+…

- Những biểu hiện lãng phí:

+ Không bảo quản những vật dụng đang dùng.

+ Nghịch gợm, phá hỏng đồ dùng..

+ Bật điều hòa khi trời mát,….
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Gv nhận xét và giúp học sinh tự mình phát biểu được khái niệm tiết kiệm

Tiết kiệm gắn liền với những hành động thiết thực, đơn giản hàng ngày của bản thân mỗi người.
	b. Biểu hiện của tiết kiệm.

- Chi tiêu hợp lí

-Tắt các thiêt bị điện, khóa vòi nước khi không sử dụng.

-Sắp xếp thời gian làm việc kho học.

- Sử dụng hợp lí và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên.

- Bảo quản đồ dùng học tâp, lao động khi sử dụng

- Bảo vệ của công…

- Tái chế rác thải.




3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trong nhóm thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Liệt kê những biểu hiện lãng phí đồ dùng học tập và cách tiết kiệm đồ dùng đồ dùng học tập của học sinh.

- Liệt kê những biểu hiện lãng phí thời gian và cách tiết kiệm thời gian của học sinh.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS học sinh chơi tiếp sức

- Các đội sẽ lần lượt cử thành viên lên kể theo nội dung nhiệm vụ

Đội 1: Nêu biểu hiện của lãng phí đồ dùng học tập

Đội 2: Nêu cách tiết kiệm đồ dùng học tập.

Đội 3: Nêu biểu hiện của lãng phí thời gian

Đội 4: Nêu cách tiết kiệm thời gian.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cùng các bạn trong nhóm trao đổi nội dung của nhóm
- Tham gia trò chơi tích cực hiệu quả. 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên các đội kiểm tra chéo kết quả của nhau.

- Trong quá trình trả lời yêu cầu các nhóm khác bổ sung và hoàn thiện

 Liệt kê những biểu hiện lãng phí đồ dùng học tập như: 

+ Viết giấy chưa hết trang đã bỏ

+ Dùng bút vẽ bậy vào tập

+ Xé giấy làm máy bay, vứt bừa bãi

- Cách tiết kiệm đồ dùng đồ dùng học tập của học sinh:

+ Bảo quản dụng cụ học tập tốt

+ Không dùng bút viết vẽ bậy vào giấy

+ Thu gom giấy vụn gây quỹ cho lớp.

- Liệt kê những biểu hiện lãng phí thời gian:

+ Không cố gắng học tập

+ Ngủ gục trong giờ học

+ Chơi game nhiều sao nhãng học tập…

- Cách tiết kiệm thời gian của học sinh: 

+ Lập cho mình thời gian biểu hợp lí và thực hiện theo một cách nghiêm túc

+ Không dùng thời gian làm những việc không có ích.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Giáo viên khái quát để giúp học sinh rút ra được những cách thức tiết kiệm ứng với mỗi trường hợp trong cuộc sống hàng ngày.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trong lớp xây dựng và thực hiện dự án thực hành tiết kiệm  “Làm kế hoạch nhỏ” (ví dụ: thu gom sách báo, truyện cũ,… ).

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh phân chia nhóm để thực hiện dự án học tập.

- Đưa ra những yêu cầu và tiêu chí cụ thể để thực hiện dự án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà trong thời gian quy định

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm và tổng kết dự án
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Gv tổng kết rút kinh nghiệm, có thể triển khai nhân rộng.

*Tiết sau: Tiết kiệm ( Tiếp)
********************************************************

Kí xác nhận tuần 22. Ngày 2 tháng 2 năm 2023

Nguyễn Thị Phượng

TUẦN 23                                                                           Ngày soạn: 8/2/2023
TIẾT 23                                                                             Ngày dạy: 
BÀI 8: TIẾT KIỆM (Tiếp)
I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:

- Ý nghĩa của tiết kiệm.

- Thái độ, hành vi thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.

- Nhận xét được việc thực hành tiết kiệm của bản thân, những người xung quanh, phê phán hành vi lãng phí, keo kiệt, hà tiện.

*HSKT nhận biết được ý nghĩa của tiết kiệm

2. Về năng lực:

Học sinh được phát triển các năng lực:

-  Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện tiết kiệm.

- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được việc làm tiết kiệm,việc làm gây lãng phí. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân trong cuộc sổng nhằm hình thành và  phát huy đức tính tiết kệm..

- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy tính tiết kiệm. Xác định được lí tường sổng của bản thân, lập kế hoạch học tập và rèn luyện đức tính tiết kiệm.

- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi lãng phí, hà tiện. Đồng tình, ủng hộ những hành vi tiết kiệm có ý nghĩa tích cực.

- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của đức tính tiết kiệm.

3. Về phẩm chất:

- Yêu nước: Tự hào về truyền thống nhân ái, đoàn kết tương trợ, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

- Nhân ái: Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quà tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để thực hành tính tiết kiệm.

- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng, gương mẫu trong việc sử dụng đúng mức, hợp lí của cải vật chất, thời gian, sức lực. Đấu tranh bảo vệ những hành động ý nghĩa; phê phán, lên án những quan niệm sai lầm, lệch lạc trong tiết kiệm như hoang phí, hà tiện, keo kiệt.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6, tư liệu

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-GV cho học sinh thảo luận cặp đôi, cùng nhau trao đổi về các biện pháp để có thể thực hiện được ước mơ của mình

Hãy trao đổi với các bạn xung quanh và chia sẻ trước lớp: “Em mong ước mua một món đồ nhưng không đủ tiền và cũng không muốn xin tiền bố mẹ. Em sẽ làm gì để thực hiện được mong muốn đó?”.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

-Học sinh cùng nhau trao đổi, suy nghĩ và tìm ra các biện pháp để thực hiện ước mơ

-Kể các cách làm của bản thân đã làm để có thể thưc hiện được ước mơ

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi mời một số học sinh chia sẻ suy nghĩ của mình trước cả lớp.

Em mong ước mua một món đồ nhưng không đủ tiền và cũng không muốn xin tiền bố mẹ. Em sẽ có thể xin đi làm thêm sau giờ học để kiếm tiền mua món đồ đó hoặc tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình. Ngoài ra em sẽ tích trữ, thu gom những vật liệu phế thải như: giấy vụn, chai lọ … để bán cho các cô ve chai để có tiền mua đồ.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học

 Như vậy, để có một món đồ em yêu thích, trước hết, em phải tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình. Cô chắc chắn rằng, rất nhiều bạn đã làm việc này rồi. Nhưng tiết kiệm là gì, tiết kiệm có biểu hiện và ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của chúng ta, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nội dung: Ý nghĩa của Tiết kiệm

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giáo nhiệm vụ cho học sinh làm việc theo nhóm, phát phiếu học tập,  2 nhóm cùng nghiên cứu một tình huống và trả lời câu hỏi

Nhóm 1,2: Tình huống 1

Nhóm 3,4: Tình huống 2

Nhóm 5,6: Tình huống 3

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cùng các bạn trong nhóm trao đổi nội dung của nhóm mình.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thảo luận về các thông tin trên, trả lời câu hỏi và lấy ví dụ như yêu cầu. 

- GV phát hiện nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất cũng như các nhóm làm việc chưa hiệu quả để điều chỉnh

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Giáo viên lựa chọn những ví dụ trùng nhau những ví dụ điển hình nhất để tổng hợp khái quát

- Học sinh chỉ ra ý nghĩa của từng tình huống

1.a, Em có nhận xét về cách chi tiêu của anh Hòa: Anh  không biết tiết kiệm, chi tiêu không hợp lí, không nghĩ đến ngày mai, đề phòng bất chắc xảy ra…

b, Cách chi tiêu đó dẫn đến hậu quả: Khi đau ốm anh không có tiền để chi trả viện phí và trang trải các khoản chi tiêu cần thiết.

2. Từ câu chuyện của bạn Quang, em hãy rút ra ý nghĩa của việc tiết kiệm thời gian là: 

+ Nếu biết kiệm thời bằng cách sắp xếp những công việc hợp lí để có thể thực hiện những công việc cần làm và bản thân muốn làm, làm được nhiều việc có ích hơn…

+ Tiết kiệm thời gian rất quan trọng bởi vì thời gian trôi không bao giờ quay trở lại.

3. Phong trào “ Hội gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng” là hoạt động ý nghĩa tích cực như: 

+ Tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng:

+ Góp phần giảm mức độ tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng

+ Giảm thiểu khí thải ô nhiễm môi trường

+ Tiết kiệm một phần chi phí cho gia đình và quốc gia.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét kết quả thảo luận của HS kịp thời động viên đánh giá khích lệ các HS có câu trả lời phù hợp.....

- Gv nhận xét ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm

*GV hướng dẫn HSKT biết được ý nghĩa của tiết kiệm
	3. Ý nghĩa của tiết kiệm

-Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng thành quả lao động; đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc và thành công.

HSKT: -Tiết kiệm giúp chúng ta quý trọng thành quả lao động; đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc và thành công.


3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 2: Em hãy nhận xét hành vi của các bạn dưới đây:

a) Khi ăn tự chọn ở nhà hàng, Lan chỉ lấy vừa đủ thức ăn.

b) Dương thường bật điều hòa, quạt trần, ti vi suốt ngày cả khi ra sân chơi với các bạn.

c) Quân rủ Tuấn ra quán chơi điện tử, tiêu hiết cả số tiền mẹ cho để mua sách.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, cùng đọc các nội dung và đưa ra quan điểm của mình có thể thảo luận cặp đôi để đưa ra ý kiến của mình

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cặp đôi để đưa ra phương án trong từng trường hợp

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh trình bày ý kiến của bản thân, các học sinh khác bổ sung hoàn thiện.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Giáo viên khái quát để giúp học sinh rút ra được những cách thức tiết kiệm ứng với mỗi trường hợp trong cuộc sống hàng ngày

a, Khi ăn tự chọn ở nhà hàng, Lan chỉ lấy vừa đủ thức ăn.

=> Nhận xét hành vi của Lan: Bạn là người biết tiết kiệm thức ăn, tránh lãng phí.

b, Dương thường bật điều hòa, quạt trần, ti vi suốt ngày cả khi ra sân chơi với các bạn. 

=> Nhận xét hành vi của Dương là lãng phí điện, khi không dùng nữa chúng ta nên tắt thiết bị điện.

c, Quân rủ Tuấn ra quán chơi điện tử, tiêu hiết cả số tiền mẹ cho để mua sách. 

=> Nhận xét hành vi của Quân và Tuấn là lãng phí tiền bạc, chi tiêu vào mục đích không chính đáng, không cần thiết.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 2: Em hãy cùng các bạn thiết kế một sản phẩm tuyền truyền về tiết kiệm điện, nước.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh phân chia nhóm để thực hiện dự án học tập.

- Đưa ra những yêu cầu và tiêu chí cụ thể để thực hiện dự án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhàtrong thời gian quy định

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm và tổng kết dự án
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Gv tổng kết rút kinh nghiệm, có thể triển khai nhân rộng.

* Tiết sau: Tiết kiệm (tiếp)
*************************************************************

Kí xác nhận tuần 23. 

Ngày 9 tháng 2 năm 2023

Nguyễn Thị Phượng
TUẦN 24                                                                                 Ngày soạn: 14 /2/2023

TIẾT 24                                                                                   Ngày dạy: 
BÀI 8: TIẾT KIỆM

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:

- Các cách thực hành tiết kiệm trong cuộc sống.

- Thái độ, hành vi thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.

- Nhận xét được việc thực hành tiết kiệm của bản thân, những người xung quanh, phê phán hành vi lãng phí, keo kiệt, hà tiện.
*HSKT biết được cách tiết kiệm trong cuộc sống.
2. Về năng lực:

Học sinh được phát triển các năng lực:

-  Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện tiết kiệm.

- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được việc làm tiết kiệm,việc làm gây lãng phí. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân trong cuộc sổng nhằm hình thành và  phát huy đức tính tiết kệm..

- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy tính tiết kiệm. Xác định được lí tường sống của bản thân, lập kế hoạch học tập và rèn luyện đức tính tiết kiệm.

- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi lãng phí, hà tiện. Đồng tình, ủng hộ những hành vi tiết kiệm có ý nghĩa tích cực.

- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của đức tính tiết kiệm.

3. Về phẩm chất:

- Yêu nước: Tự hào về truyền thống nhân ái, đoàn kết tương trợ, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

- Nhân ái: Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để thực hành tính tiết kiệm.

- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng, gương mẫu trong việc sử dụng đúng mức, hợp lí của cải vật chất, thời gian, sức lực. Đấu tranh bảo vệ những hành động ý nghĩa; phê phán, lên án những quan niệm sai lầm, lệch lạc trong tiết kiệm như hoang phí, hà tiện, keo kiệt.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính, phiếu học tập, bài hát

2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6, tư liệu

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-GV cho học sinh chơi trò chơi tiếp sức. Lớp chia thành 2 đội ( mỗi đội 5 HS), các em hãy kể những việc làm của em và người thân trong gia đình để thực hành tiết kiệm.
GV phổ biến luật chơi. Trong thời gian 5 phút, đội nào chỉ ra được nhiều việc làm thực hành tiết kiệm, thì đội đó sẽ thắng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

Học sinh cùng thực hiện trò chơi.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Các thành viên trong mỗi đội lần lượt ghi các việc làm thực hành tiết kiệm của đội mình trước cả lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học: 

Tiết kiệm là đức tính quý báu, cần thiết trong cuộc sống. Ông cha ta thường có câu “Buôn tàu bán bè không bằng ăn dà hà tiện”. Tiết kiệm mang lại cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp. Vậy có những cách thực hiện tiết kiệm như thế nào, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.
2: Khám phá

Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu nội dung: Cách thực hiện tiết kiệm

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS tiếp tục thực hiện theo nhóm đã phân công

- Mỗi nhóm sẽ nghiên cứu một nội dung được đề cập trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cùng các bạn trong nhóm trao đổi nội dung của nhóm mình.

- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm, thảo luận về các thông tin trên, trả lời câu hỏi và lấy ví dụ như yêu cầu. 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.
- Để tiết kiệm tiền bạn gái trong bức tranh đã làm như sau:

+ Ghi vào giấy những vật dụng cần thiết và mua đúng như vậy, thể hiện việc chi tiêu có kế hoạch, tránh lãng phí 

- Chia sẻ cách tiết kiệm tiền của em:

+ Em bỏ tiền mừng tuổi vào nuôi lợn đất

+ Không xin tiền bố mẹ để ăn quà vặt

+ Bảo quản tốt dụng cụ học tập

+ Không mua những vật dụng không cần thiết.

- Bạn Nam đã thực hiện tiết kiệm thời gian bằng cách:

+ Lập thời gian biểu và thực hiện đúng theo thời gian biểu . 

- Cách tiện kiệm thời gian của em:

+ Lập cho mình thời gian biểu hợp lí và thực hiện theo một cách nghiêm túc

+ Không dùng thời gian làm những việc không có ích.
- Nội dung các bức tranh nhắc em cần làm để tiết kiệm nước: 

+ Khóa vòi nước khi không sử dụng

+ Sửa vòi nước khi bị rò rỉ.

+….
*Những cách khác để tiết kiệm nước như: 

+ Kiểm tra rò rỉ do bồn vệ sinh… 

+ Khóa vòi nước trong khi đánh răng…

+ Đặt chai nhựa hoặc phao nổi vào ngăn chứa nước xả của bồn nước…

+ Sử dụng vòi hoa sen tiết kiệm, hiệu quả…

- Em tham gia thảo luận cách thực hiện cùng các bạn trong nhóm về tiết kiệm điện:   Có nhiều cách tiết kiệm điện khác nhau như các bạn đã nói, ngoài ra cũng có thêm cách khác….

- Những cách khác để tiết kiệm điện như:

+ Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện. ...

+ Sử dụng thiết bị phát hiện chuyển động để tránh lãng phí điện. ...

+ Sử dụng thiết bị điều chỉnh độ sáng đèn điện. ...

+ Sử dụng công tắc thông minh. ...

+ Sử dụng công cụ giám sát thiết bị điện trong nhà ...

+ Giặt, rửa bằng nước lạnh.
- Trong quá trình trả lời yêu cầu các nhóm khác bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Giáo viên khái quát để giúp học sinh rút ra được những cách thức tiết kiệm ứng với mỗi trường hợp trong cuộc sống hàng ngày
*GV hướng dẫn HS chỉ ra được một số cách thực hiện tiết kiệm.
	3. Cách thực hiện tiết kiệm: 

- Tắt các thiết bị điện khi không cần thiết. Tận dụng ánh sáng tự nhiên, gió tự nhiên…sử dụng các phương tiện, thiết bị tiết kiệm điện…

-Tiết kiệm tiền như nuôi lợn tiết kiệm…

- Lập thời gian biểu, thực hiện theo kế hoạch…

- Khóa vòi nước khi không sử dụng, …
*HSKT:

- Không xé giấy làm máy bay

- Khóa vòi nước khi không sử dụng.

- Tắt các thiết bị điện khi không cần thiết


3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 3: Xử lý tình huống

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV hướng dẫn HS học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

Nhóm 1,2: Tình huống số 1

Nhóm 3,4: Tình huống số 2

Nhóm 5,6: Tình huống số 3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cùng các bạn trong nhóm trao đổi nội dung của nhóm mình.

- Trao đổi thảo luận tình huống của nhóm mình và đưa ra cách giải quyết phù hợp

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- Trong quá trình trả lời yêu cầu các nhóm khác bổ sung và hoàn thiện
1. Nếu là Lan em sẽ nói với các bạn:

+ Gia đình mình còn khó khăn nên phải biết tiết kiệm không nên lãng phí tiền vào những thứ không cần thiết.

+ Mình có thể tổ chức sinh nhật tại nhà đơn giản tiết kiệm nhưng vẫn vui và đầm ấm…

2. a,  Em có nhận xét về cách sử dụng điện thoại của Hùng:

+ Hùng dành quá nhiều thời gian để chơi điện tử nên đã sao nhãng chuyện học hành

+ Hùng đang rất lãng phí, sử dụng không hợp lí thời gian của mình...

- Điều này sẽ làm cho kết quả học tập của bạn: ngày càng đi xuống và không có kết quả tốt.

b, Em có lời khuyên cho Hùng: 

+ Không nên sử dụng thời gian của mình vào những việc vô bổ như vậy

+ Lập cho mình thời gian biểu hợp lí và thực hiện theo một cách nghiêm túc: hãy dành thời gian nhiều cho cho học tập, phụ giúp bố mẹ…

3. Em không đồng tình với cách tiết kiệm của Tuyết.

- Vì:     + Tuyết mua hàng rẻ nhưng không có nguồn gốc, xuất xứ làm như vậy không phải là tiết kiệm có khi mua phải hàng không sử dụng được.

              + Tuyết không chia sẻ đồ dùng của mình với các bạn vì cho rằng cần phải tiết kiệm nhưng thực tế là sống ích kỉ, hẹp hòi, keo kiệt,..

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Giáo viên khái quát để giúp học sinh rút ra được những cách thức tiết kiệm ứng với mỗi trường hợp trong cuộc sống hàng ngày.

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 1: Lập kế hoạch tiết kiệm: 

- Em sẽ rèn luyện như thế nào để trở thành người có lối sống tiết kiệm? 

- Hãy xây dựng kế hoạch rèn luyện lối sống tiết kiệm của bản thân và chia sẻ với bố mẹ hoặc thầy cô giáo về kế hoạch của mình.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh đọc kỹ yêu cầu của bài tập và làm bài tập

- Thời gian nộp bài là tiết học sau.

- Đưa ra những yêu cầu và tiêu chí cụ thể để thực hiện.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà trong thời gian quy định

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm 
- HS Hoàn thành dự án học tập, báo cáo kết quả thực hiện trước lớp. 

Em sẽ rèn luyện để trở thành người có lối sống tiết kiệm 

+ Tránh lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí. 

+ Sắp xếp việc làm khoa học: Lập và thực hiện đúng thời gian biểu, sắp xếp công việc hợp lí…

+ Bảo quản, tận dụng các đồ dùng học tập, lao động: Viết giấy hết trang mới bỏ, dùng giấy cũ để làm nháp, mua đủ đồ dùng học tập, bảo quản đồ cẩn thận…

+ Sử dụng điện, nước hợp lí. 

+ Tổ chức sinh nhật ở nhà đơn giản và tiết kiệm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổng kết rút kinh nghiệm, có thể triển khai nhân rộng.

* Tiết sau học: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
*******************************************************
Kí xác nhận tuần 24. Ngày 16 tháng 02 năm 2023

Nguyễn Thị Phượng
TUẦN 25                                                                        Ngày soạn: 21/2/2023
TIẾT 25                                                                          Ngày soạn: 

BÀI 9: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:

- Khái niệm công dân; căn cứ xác định công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nêu được quy định của Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
*HSKT biết được thế nào là công dân và căn cứ xác định công dân một nước.
2. Về năng lực:

Học sinh được phát triển các năng lực:

-Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy truyền thống yêu nước.

- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi chưa chuẩn mực, vi phạm đạo đức, pháp luật ảnh hưởng xấu đến đất nước.
- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

3. Về phẩm chất:

- Yêu nước: Tự hào về quê hương đất nước. 

- Nhân ái: Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quà tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để phát huy truyền thống yêu nước. Tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, phiếu học tập
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6, tư liệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

a. Mục tiêu: 

- Tạo tâm thế học tập, hứng thú với bài học.

    - Học sinh bước đầu nhận biết về trang phục công dân của các nước trên thế giới và xác định được người mặc trang phục đó là công dân của nước nào? Và bắt đầu vào bài mới

   - Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: Căn cứ vào đâu để xác định được công dân của mỗi nước 

b. Nội dung: Học sinh cùng trao đổi về vấn đề thời sự diễn ra trong năm 2020 và 2021 đó là việc đưa công dân Việt Nam từ vùng dịch trên thé giới về nước
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 
Học sinh lý giải được nguyên nhân vì sao Đảng và chính phủ rất quan tâm đến việc đưa công dân Việt Nam về nước

- Chia sẻ cảm xúc khi được là công dân Việt Nam

+ Chính phủ lo đến sức khỏe, tính mạng của đồng bào ta ở nước ngoài.

+ Chính phủ muốn bảo vệ công dân Việt Nam một cách tốt nhất. 

- Cảm xúc của em khi được là công dân Việt Nam là: rất tự hào, hạnh phúc.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV cho học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi, các học sinh cùng nhau suy nghĩ ý nghĩa nội dung


Theo em, vì sao chính phủ Việt Nam quan tâm đến việc đưa công dân Việt Nam về nước? Hãy chia sẻ cảm xúc của em khi được là công dân Việt Nam?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

· HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh trả lời câu hỏi 

- Học sinh khác lắng nghe, bổ sung, và liên hệ thực tế việc đưa đón công nhân ở địa phương mình.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học: Dịch bệnh diễn ra là điều không ai mong muốn và rất nhiều quốc gia đang phải gồng mình chống chọi với đại dịch. Là công dân nước Việt nam các em cần thực hiện tốt quy định 5K của Chính Phủ, ở yên trong nhà, hạn chế ra đường và tụ tập nơi đông người. Làm như vậy chính là thể hiện trách nhiệm và lòng yêu nước của chính mình.
2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm công dân
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV hướng dẫn HS tự học, bằng cách yêu cầu học sinh đọc trước câu chuyện này ở nhà và trả lời được  câu hỏi trong sách giáo khoa

Em hãy quan sát các cuốn hộ chiếu dưới đây và cho biết đó là hộ chiếu quốc gia nào? Ý nghĩa của cuốn hộ chiếu đó.
Đọc tình huống và trả lời được câu hỏi trong tình huống

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cá nhân hoặc cặp đôi trước, ghi kết quả vào vở. 

- Các học sinh có thể cùng nhau trao đổi kết quả tự học của bản thân mình

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
 Em quan sát các cuốn hộ chiếu trong hình ảnh trên thì đó là:

+ Hộ chiếu quốc gia Việt Nam

+ Hộ chiếu quốc gia Nhật Bản.

+ Hộ chiếu quốc gia Nga.

- Ý nghĩa của cuốn hộ chiếu đó là: để cho biết người đó thuộc công dân của quốc gia nào.

- Giáo viên yêu cầu học sinh tự ghi kết quả của mình vào vở, ghi được khái niệm công dân là gì
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv dựa vào khái niệm tiết kiệm này để dẫn dắt học sinh vào bài mới

Công dân là những người mang quốc tịch của quốc gia, có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật qui định.
*GV hướng dẫn HSKT biết được công dân là gì?
	I. Khám phá

1. Tìm hiểu khái niệm công dân. 
Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.
HSKT: Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.



3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 1: Quan sát các mẫu giấy tờ dưới đây, quốc tịch của một người được ghi nhận vào giấy tờ nào?
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh và chỉ tìm ra những bức tranh nào có ghi nhận quốc tịch của công dân.( HS ghi vào phiếu học tập)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cá nhân, có thể làm việc cặp đôi để cùng nhau trao đổi 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên mời một số học sinh trả lời
- Trong quá trình trả lời yêu cầu các học sinh khác bổ sung và hoàn thiện
Câu trả lời của học sinh.

 Quan sát các mẫu giấy tờ thì quốc tịch của một người được ghi nhận vào:

+ Căn cước công dân.

+ Hộ chiếu

+ Giấy khai sinh

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 1: Em hãy vẽ một bức tranh hoặc sưu tầm tranh ảnh có nội dung thể hiện thông điệp tự hào là công dân Việt Nam.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh phân chia nhóm để thực hiện dự án học tập.

- Đưa ra những yêu cầu và tiêu chí cụ thể để thực hiện dự án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà trong thời gian quy định
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm và tổng kết dự án
Hoàn thành dự án học tập, báo cáo kết quả thực hiện trước lớp. 
Bức tranh hoặc anbum ảnh có nội dung thể hiện thông điệp tự hào là công dân Việt Nam.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Gv tổng kết rút kinh nghiệm, có thể triển khai nhân rộng.

*Tiết sau: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tiếp)
*********************************************
Kí xác nhận tuần 25. Ngày 23 tháng 2 năm 2023
Nguyễn Thị Phượng
TUẦN 26                                                                           Ngày soạn: 26/ 2/2023

TIẾT 26                                                                             Ngày dạy:
               CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:

- Căn cứ xác định công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nêu được quy định của Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
*HSKT biết được căn cứ để xác định công dân một nước.
2. Về năng lực:

Học sinh được phát triển các năng lực:

-Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy truyền thống yêu nước.

- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi chưa chuẩn mực, vi phạm đạo đức, pháp luật ảnh hưởng xấu đến đất nước.

- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

3. Về phẩm chất:

- Yêu nước: Tự hào về quê hương đất nước. 

- Nhân ái: Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quà tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để phát huy truyền thống yêu nước. Tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6, tư liệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)


Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Cả lớp cùng nghe bài hát Việt Nam ơi, nhạc và lời của Minh Beta.

Hãy nêu cảm xúc của mình về hình ảnh đất nước và con  người Việt Nam qua bài hát?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Học sinh trả lời: ( gợi ý)  Việt Nam trong bài hát là hình ảnh những con người lạc quan, yêu đời, đoàn kết cùng nhau xây dựng đất nước, xây dựng tương lai tươi sáng hơn.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học       
Mỗi lần nghe lời bài hát cô thấy thêm yêu  đất nước và con người Việt Nam. Cô tự hào vì mình được là công dân nước CHXHCNVN. Vậy thế nào là công dân của một nước? Căn cứ xác định công dân và mối quan hệ giữa công dân và đất nước của mình được thể hiện như thế nào? cô và các em sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc thông tin luật quốc tịch Việt Nam 2008, sửa đổi bổ sung năm 2018 để trả lời các câu hỏi

 - GV hướng dẫn HS đọc các thông tin trong sách giáo khoa, và trả lời 2 câu hỏi

a) Căn cứ nào để xác định một người là quốc tịch công dân Việt Nam?

b) Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào trẻ em là công dân Việt Nam?

- Trẻ em sinh ra có cha và mẹ là công dân Việt Nam.

- Trẻ em sinh ra có cha là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài.

- Trẻ em sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, cha là người không quốc tịch.

- Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.

- Trẻ em bị bỏ rơi, không rõ cha mẹ là ai

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cá nhân và cặp đôi, ghi kết quả vào vở. GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các cá nhân. 

- GV phát hiện các học sinh hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất và chỉ ra được đúng nội dung theo các thông tin

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trả lời kết quả làm việc của mình

- Giáo viên lựa chọn những ví dụ trùng nhau những ví dụ điển hình nhất để tổng hợp khái quát
a, Công dân nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc tịch công dân Việt Nam

b, Trường hợp trẻ em là công dân Việt Nam là 4 trường hợp trên vì:

+ Trường hợp: Trẻ em sinh ra có cha và mẹ là công dân Việt Nam và trẻ em sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, cha là người không quốc tịch thì căn cứ vào huyết thống để xác định quốc tịch.

+ Trường hợp: Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam và trẻ em bị bỏ rơi, không rõ cha mẹ là ai thì căn cứ vào nơi thường trú để xác định quốc tịch.

+ Trường hợp: Trẻ em sinh ra có cha là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài thì cần có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng kí khai sinh cho con

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- GV nhận xét và giúp học sinh chỉ ra được những trường hợp nào được gọi là công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam

- Trẻ em sinh ra có cha và mẹ là công dân Việt Nam.

- Trẻ em sinh ra có cha là công dân Việt Nam, Mẹ 
	2. Căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân nước đó

Công dân nước cộng hòa xã hội 



3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 2: Xử lí tình huống
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: (GV chia nhóm, phát phiếu học tập)
- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, cùng đọc các nội dung và đưa ra quan điểm của mình có thể thảo luận cặp đôi để đưa ra ý kiến của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cặp đôi để đưa ra phương án trong từng trường hợp

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh trình bày ý kiến của bản thân, các học sinh khác bổ sung hoàn thiện.
1. Theo em, Hùng không là công dân Việt Nam vì cha mẹ Hùng có quốc tịch nước ngoài.

2. Lân có thể là công dân Việt Nam hoặc là không vì bố của Lân là người Việt Nam, mẹ là người Đức nên cần có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng kí khai sinh cho Lân 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 2: Sưu tầm về câu chuyện tấm gương học sinh tiêu biểu thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Viết những điều bản thân em đã học được từ tấm gương đó.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh làm bài tập tại nhà.

- Đưa ra những yêu cầu và tiêu chí cụ thể để nói về tấm gương học sinh tiêu biểu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà trong thời gian quy định

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm và tổng kết dự án
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-GV tổng kết rút kinh nghiệm, có thể triển khai nhân rộng những tấm gương tiêu biểu

*Tiết sau : Kiểm tra giữa kì
************************************************
Kí xác nhận tuần 26.
Ngày 02 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Thị Phượng

TUẦN 27                                                              Ngày soạn: 6/3/2023                                                           
TIẾT 27                                                                Ngày dạy: 
 KIỂM TRA GIỮA KỲ II
I. MỤC TIÊU.
1.Kiến thức
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề sau

+ Ứng phó với tình huống nguy hiểm
+ Tiết kiệm
+Công dân nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 

2. Năng lực cần hướng tới :

Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra.

2. Năng lực cần hướng tới :

Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra.

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những kỹ năng cơ bản để ứng phó với các tình huống nguy hiểm, kỹ năng chi tiêu hợp lý tiết kiệm, biết được trách nhiệm của công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân;  hoàn thiện kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm, kỹ năng thực hành tiết kiệm và kỹ năng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

3. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

*HSKT: Giúp học sinh nắm được các kiến thức cơ bản của 3 bài: Bài 7,8,9.

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA

Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong nửa đầu học kỳ 2 gồm các bài sau:
+ Ứng phó với các tình huống nguy hiểm 

+ Tiết kiệm.

+ Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 30%, tự luận 70%. ( 12 câu trắc nghiệm trong đó nhận biết là 6 câu, thông hiểu 6 câu, mỗi câu 0,25 điểm. Tự luận gồm 3 câu, 1,5 câu thông hiểu 2 điểm,  vận dụng 1,0 câu 4 điểm, vận dụng cao 1/2 câu 1,0 điểm)

- Số lượng đề kiểm tra: 01 đề  

IV.KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Giáo dục kĩ năng sống 

	1. Ứng phó với tình huống nguy hiểm.
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	1
	
	
	
	
	42,5%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giáo dục kinh tế

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kinh tế
	4
	
	
	
	
	1
	
	
	40%

	3
	Giáo dục pháp luật
	Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	3
	
	
	
	
	
	
	1
	17,5%

	Tổng câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100


V. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 6

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	 Giáo dục kĩ năng sống 
	1. Ứng phó với tình huống nguy hiểm.
	Nhận biết: 

- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em

- Nêu được hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với trẻ em

Thông hiểu: 

Xác định được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn

Vận dụng: 

Thực hành cách ứng phó trong một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

	5 TN
	1TL
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giáo dục kinh tế
	Tiết kiệm
	Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm của tiết kiệm

- Nêu được biểu hiện của tiết kiệm (thời gian, tiền bạc, đồ dùng, điện, nước, ..)

Thông hiểu: 

- Giải thích được ý nghĩa của tiết kiệm.

Vận dụng: 

- Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.

- Phê phán những biểu hiện lãng phí thời gian, tiền bạc, đồ dùng, …
Vận dụng cao:Nhận xét, đánh giá việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh.
	4TN
	
	1TL
	

	3
	Giáo dục pháp luật
	Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm công dân.
- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Thông hiểu: 

Trình bày được căn cứ để xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vận dụng: 

Thực hiện được một số quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam.
	3TN
	
	
	1TL

	Tổng
	
	12 câu

TNKQ
	    1 câu TL/TNKQ
	     1 câu  TL/TNKQ
	   1  câu TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


ĐỀ BÀI

Câu 1: Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do:
A. pháp luật quy định.
B. người khác trao tặng.

C. mua bán mà có.
D. giáo dục mà có.

Câu 2: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta:
A.  sống có ích. 
B.   làm giàu cho bản thân.

C.   yêu đời hơn
D.  tự tin trong công việc.

Câu 3: Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ:
A. con người.
B. tự nhiên.
C. tin tặc.
D. lâm tặc.

Câu 4: Chủ động tìm hiểu, học tập các kỹ năng ứng phó trong mỗi tình huống nguy hiểm sẽ giúp chúng ta có thái độ như thế nào khi ứng phó với tình huống nguy hiểm trong cuộc sống:
A. Lo sợ và hoảng loạn
B. Lo sợ và rụt rè.

C. Bình tĩnh và tự tin.
D. Âm thầm chịu đựng.

Câu 5: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội được gọi là:
A. tình huống sư phạm.
B. tình huống nguy hiểm.

C. tình huống vận động.
D. tình huống phát triển.

Câu 6: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức:
A.  lối sống thực dụng.
B.  các truyền thống tốt đẹp.

C.  các tư tưởng bảo thử
D. thời gian, tiền bạc. 

Câu 7: Căn cứ để xác định công dân của một nước là dựa vào:
A. tiền bạc.
B. chức vụ.
C. Quốc tịch.
D. địa vị

Câu 8: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những những tình huống có nguồn gốc từ những hiện tượng:
A. tự nhiên.
B. nhân tạo.
C. đột biến.
D. chủ đích.

Câu 9: Công dân là người dân của:
A. một làng.
B. một nước.
C. một tỉnh.
D. một huyện.

Câu 10: Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm yếu tố nào dưới đây?

A.  Nhân phẩm.
B.  Danh dự.
C.  Lời nói.
D.   Sức khỏe.

Câu 11: Chủ động tìm hiểu, học tập các kỹ năng ứng phó trong mỗi tình huống nguy hiểm sẽ giúp chúng ta bình tĩnh, tự tin để thoát khỏi:
A. nguy hiểm
B. người tốt.
C. bản thân.
D. bố mẹ.

Câu 12: Đối lập với tiết kiệm là:
A.  cẩu thả, hời hợt.
B.  cần cù, chăm chỉ.

C.  xa hoa, lãng phí.
D.  trung thực, thẳng thắn.

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1 (3,0 điểm): Tiết kiệm là gì? Hãy nêu những biểu hiện và ý nghĩa của tiết kiệm?

Câu 2 (3,0 điểm): 

Tình huống 1: Linh và Tùng đang đi xe đạp trên đường về nhà thì bất ngờ gặp một trận mưa to có kèm theo sét. Hai bạn loay hoay tìm chỗ trú thì nhìn thấy trước mặt có một gốc cây to, tán lá rộng lớn. Tùng liền bảo với Linh: “Tớ có mang theo cái ô tô đấy, hay là mình đến gốc cây kia rồi bật ô lên để trú mưa”

Tình huống 2: Đang trên đường đi học về, Mai gặp một người lạ, tự xưng là bạn của bố và đề nghị đưa bạn về nhà.

Tình huống 3: Trên đường sang nhà bà ngoại, Hưng đi qua cánh đồng vắng vẻ. Có hai thanh niên đi xe máy từ xa tiến tới, yêu cầu Hưng đưa tất cả đồ đạc cho chúng.

Câu hỏi : Nếu em ở trong các tình huống trên, em sẽ giải quyết các tình huống đó như thế nào?
Câu 3 (1,0 điểm): Mẹ Lâm là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. Lâm sinh ra ở Việt Nam. Lâm và mẹ thường trú ở Việt Nam. 

Câu hỏi: Em hãy vận dụng kiến thức về luật quốc tịch Việt Nam và giải thích bạn Lâm được mang quốc tịch nước nào?

……………………………Hết……………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/a
	A
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	D
	A
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu 1

(3,0 điểm)
	Tiết kiệm là: biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải, vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác. (1 điểm)

 Biểu hiện của tiết kiệm
- Người tiết kiệm là người biết cân đối, chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố để đạt được mục tiêu nhiệm vụ đề ra. (1 điểm)

Ý nghĩa của tiết kiệm
- Tiết kiệm có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với đời sống. Nó giúp con người biết quý trọng thời gian, tiền bạc, thành quả lao động của bản thân và người khác nhằm làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. (1 điểm)
	3,0 điểm



	Câu 2

(3,0 điểm)
	(Đưa ra cách ứng xử phù hợp, mỗi tình huống được 1 điểm)

- Tình huống 1: Em sẽ nói với Tùng biết những nguy hiểm có thể gặp khi trú mưa dưới gốc cây.

- Tình huống 2: Em sẽ từ chối và nhờ người xung quanh gọi đến điện thoại bố mẹ để tới đón em.

- Tình huống 3: Em sẽ hô to lên cho mọi người xung quanh đến giúp đỡ mình…(HS thể đưa ra cách ứng xử linh hoạt tùy vào hoàn cảnh)
	3,0 điểm

	Câu3

(1,0 điểm)
	- Theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014. Điều 17. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.
	1,0 điểm




ĐỀ DÀNH CHO HSKT
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

* Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những những tình huống có nguồn gốc từ những hiện tượng:
A. tự nhiên.
B. nhân tạo.
C. đột biến.
D. chủ đích.

Câu 2.  Tình huống nào sau đây là tình huống nguy hiểm từ con người?

A. Bắt cóc.          B. Bão.        C. Động đất.         D. Sấm, sét.

Câu 3.  Lũ lụt không gây ra hậu quả nào?
A. Nhiễm độc khí dẫn tới tử vong.   C. Gây ô nhiễm nguồn nước.
B. Thiệt hại về kinh tế.                     D. Tổn thất về tinh thần và tính mạng.
Câu 4.  Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Tình huống nguy hiểm.                  C. Nguy hiểm tự nhiên.

B. Ô nhiễm môi trường.                      D. Bất lợi của thiên nhiên
Câu 5. Tình huống nguy hiểm nào dưới đây gây ra bởi thiên nhiên?
 A. Gây gổ, đánh nhau                     C. Dụ dỗ hút thuốc lá điện tử

 B. Bão, lũ lụt.                                  D. Bắt cóc trẻ em.

Câu 6. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, khi mưa dông, lốc, sét chúng ta cần tránh:
A. ở nguyên trong nhà.                       C. tìm nơi trú ẩn an toàn.

B. tắt thiết bị điện trong nhà.              D. trú dưới gốc cây to, cột điện.

Câu 7.  Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là gì?

A. Tiết kiệm.          B. Hà tiện.          C. Keo kiệt.        D. Bủn xỉn
Câu 8. Việc làm nào sau đây thể hiện tiết kiệm?

A. Bật điện ngay cả khi trong phòng đã sáng rõ.
B. Xả nước uống để rửa tay.
C. Trong giờ học Ngữ văn, tranh thủ làm bài tập Toán.

D. Tắt quạt, điện khi ra khỏi lớp.

Câu 9: Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm yếu tố nào dưới đây?
A.  Nhân phẩm.
B.  Sức khỏe.
C.  Lời nói.
D.  Danh dự.
Câu 10. Đối lập với tiết kiệm là

A.  xa hoa, lãng phí.
B.  cần cù, chăm chỉ.

C.  cẩu thả, hời hợt.
D.  trung thực, thẳng thắn.

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1 ( 5 điểm): Thế nào là tiết kiệm?   Hãy kể 3 việc làm thể hiện tính tiết kiệm của em?

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	D
	B
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu 1
	- Tiết kiệm là: biết sử dụng 1 cách hợp lí, đúng mức của cải, vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.

- HS liên hệ bản thân( Lấy được 3 việc làm)


	2 điểm

3 điểm


*****************************************************************

Xác nhận soạn giáo án tuần 27
Ngày…..tháng…..năm 2023
Nguyễn Thị Phượng
TUẦN: 28                                                                Ngày soạn: 13 /3 / 2023
TIẾT: 28                                                                   Ngày dạy:
            QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN –TIẾT 1

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức 

- Nêu được những quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
* HSKT biết được những quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
2. Về năng lực 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được quy định của pháp luật phổ thông, về quyền và nghĩa vụ của công dân và ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó. Tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của người khác. 

Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vào những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản về pháp luật; nhận biết được một số sự kiện, liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

3. Về phẩm chất 

Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt. 

Nhân ái: Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của mọi người, cùng nhau thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân nhằm xây dựng các quan hệ tốt đẹp và lành mạnh. 

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm, tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải công bằng trong nhận thức, ứng xử; không xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ công dân của người khác.

Trách nhiệm: Tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh

2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6, tư liệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

a. Mục tiêu: 

- Tạo hứng thú cho HS và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học.

- Học sinh bước đầu nhận biết về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân để chuẩn bị vào bài học mới.
- Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: 

b. Nội dung:  GV cho học sinh chơi trò chơi sắm vai để đóng lại tình huống sách giáo khoa đưa ra.

A: Người dẫn truyện: Lớp 6A có một số bạn nhà xa nên thường đi xe đạp điện đến trường. Trong đó, một vài bạn không đội mũ bảo hiểm.

B: 2 HS (lớp 6): Đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm đèo bạn...

A: Người dẫn truyện: Theo bạn, học sinh lớp 6 có được sử dụng xe đạp điện không?

B: Người dẫn tryện: Người điều khiển xe đạp điện khi tham gia giao thông có bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm không? Vì sao?

GV dựa vào gợi ý để đặt cầu hỏi và xác định HS nào có cầu trả lời đúng:

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
- Theo em, học sinh lớp 6A  được sử dụng xe đạp điện. Vì theo qui định thì xe đạp điện vẫn được xem là loại xe thô sơ và được tự do lựa chọn làm phương tiện di chuyển dựa trên nhu cầu sử dụng mỗi ngày.

- Người điều khiển xe đạp điện khi tham gia bắt buộc phải  đội mũ bảo hiểm đúng theo qui định. Vì như vậy sẽ an toàn hơn khi tham gia giao thông.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV cho học sinh chơi trò chơi sắm vai để đóng lại tình huống sách giáo khoa đưa ra.

A: Người dẫn truyện: Lớp 6A có một số bạn nhà xa nên thường đi xe đạp điện đến trường. Trong đó, một vài bạn không đội mũ bảo hiểm.

B: 2 HS (lớp 6): Đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm đèo bạn...

A: Người dẫn truyện: Theo bạn, học sinh lớp 6 có được sử dụng xe đạp điện không?

B: Người dẫn truyện: Người điều khiển xe đạp điện khi tham gia giao thông có bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm không? Vì sao?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi, phân công các thành viên tham gia đóng vai

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh không tham gia đóng vai nhận xét về phần trình diễn của các bạn

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ Theo Luật Giao thông đường bộ, xe đạp điện (xe đạp máy) được coi là phương tiện giao thông thô sơ.

+ Điều kiện của người điều khiển xe thô sơ tham gia giao thông là: Có sức khoẻ bảo đảm điều khiển xe an toàn; Hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ.

+ Khi tham gia giao thông, người điều khiển, người ngồi trên xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách và không được thực hiện các hành vi sau: Mang, vác vật cồng kềnh; Sử dụng ô; Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác;
Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

GV kết luận:  

Thông tin: Độ tuổi có thể sử dụng xe đạp điện, xe máy điện:
Dựa trên các Quy định, Bộ luật và Nghị định ở phần trên chúng ta có thể kết luận rằng hiện tại chưa có văn bản nào của chính phủ về việc quy định độ tuổi sử dụng xe đạp điện tại Việt Nam. Xe đạp điện vẫn được xe là xe thô sơ và người dân hoàn toàn được tự do lựa chọn làm phương tiện di chuyển dựa trên nhu cầu sử dụng mỗi ngày.

- Còn đối với xe máy điện thì được xem như là xe gắn máy có động cơ 50 phân khối. Tức là chỉ những người đủ 16 tuổi trở lên mới được quyền sử dụng, vận hành và tham gia giao thông.

Luật Giao thông đường bộ không quy định độ tuổi người sử dụng xe thô sơ. Vì vậy, HS lớp 6 có thể sử dụng xe đạp điện khi tham gia giao thông nhưng phải đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013
a. Mục tiêu: HS nêu được các quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013.
b. Nội dung: 

- GV hướng dẫn HS đọc thông tin và quan sát các bức tranh trong SGK để thực hiện nhiệm vụ:

Em hãy đọc thông tin kết hợp xem các hình ảnh dưới đây để xác định các nhóm quyền và nêu nội dung các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam được qui định trong Hiến pháp năm 2013; Hãy ghép các hình ảnh với nhóm quyền và nghĩa vụ phù hợp.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 

Xác định các nhóm có quyền và nêu nội dung các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam được quy định trong hiến pháp 2013: đó là các quyền cơ bản về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến Pháp, Pháp luật.

- Ghép các hình ảnh vào quyền và nghĩa vụ phù hợp: 

+ Nhóm quyền chính trị: 8

+ Nhóm quyền dân sự: 1

+ Nhóm quyền kinh tế: 9

+ Nhóm quyền văn hóa, xã hội: 2, 4

+ Nhóm Nghĩa vụ cơ bản của công dân: 3, 5, 6, 7.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu về nội dung cơ bản của một nhóm quyền, và tìm được bức ảnh tương ứng với nhóm quyền của mình

Nhóm 1: Nhóm quyền chính trị
Nhóm 2: Nhóm quyền dân sự
Nhóm 3: Nhóm quyền về kinh tế
Nhóm 4: Nhóm quyền văn hoá, xã hội
Nhóm 5: Các nghĩa vụ cơ bản mà công dân phải thực hiện
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chia thành các nhóm phù hợp.

- Các nhóm tìm hiểu nội dung của nhóm mình, quan sát bức tranh để có thể biết được bức tranh nào ứng với nhóm quyền của mình

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu các nhóm lần lượt trình bày kết quả của mình

- Các nhóm khác bổ sung hoàn thiện

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và Pháp luật. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
*GV hướng dẫn HSKT biết được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	1. Khái niệm

Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật.
- Nghĩa vụ cơ bản của công dân là những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật

*HSKT: Quyền cơ bản của công dân 
+ Các nhóm quyền chính trị, nhóm quyền dân sự, nhóm quyền kinh tế, nhóm quyền văn hóa xã hội
- Nghĩa vụ cơ bản của công dân: Trung thành với Tổ quốc, nghĩa vụ quân sự….



3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 1: (Phiếu học tập) Em hãy tìm hiểu và ghi chép nội dung các quyền và nghĩa vụ cơ bản của những công dân được quy định trong Hiến Pháp 2013.

a. Mục tiêu:  Biết vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn, qua đó biết vận dụng các quyền và nghĩa vụ công dân

b. Nội dung:  

- Học sinh làm việc cá nhân, cùng nhau tìm hiểu và ghi lại những kiến thức theo yêu cầu của câu hỏi vào vở của mình
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

 
- Nội dung các quyền cơ bản của những công dân được quy định trong Hiến Pháp 2013:

+  Quyền được học tập.

+ Quyền tự do ngôn luận.

+ Quyền quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước

+ Quyền tham gia quản lí nhà nước

+ Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

+ Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 

+….

- Nội dung các nghĩa vụ cơ bản của những công dân được quy định trong Hiến Pháp 2013:

+ Nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc.  

+ Nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 

+ Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật.

+ Nghĩa vụ nộp thuế. 

+ Nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

+ Nghĩa vụ nghĩa vụ học tập. 

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS tự tìm hiểu kiến thức thông qua sách, tài liệu hoặc mạng xã hội
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cá nhân, có thể làm việc cá nhân hoặc cặp đôi để cùng nhau trao đổi 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên mời một số học sinh trả lời

- Trong quá trình trả lời yêu cầu các học sinh khác bổ sung và hoàn thiện

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

Bài tập 2: Xử lí tình huống
a. Mục tiêu:  Biết vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn, biết phân biệt các hành vi thực hiện đúng, hành vi thực hiện chưa đúng
b. Nội dung:  

- Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm tiến hành thực hiện dự án theo yêu cầu của giáo viên

Nhóm 1 nội dung a

Nhóm 2 nội dung b

Nhóm 3 nội dung c

Nhóm 4 nội dung d

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

a, Bạn Kim thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.

b, Bạn Thu chưa thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân vì chỉ học đối phó, chưa thật sự nỗ lực cố gắng nên do vậy kết quả học tập của Thu rất kém.

c, Việc Nam thường quát mắng, dọa nạt và đánh em gái là không đúng, khi thấy em hay khóc và bày đồ chơi bừa bãi thì Nam nên dỗ dành em, giúp đỡ em…

d, Hưng đã tự ý bóc thư cô giáo gửi cho bố mẹ ra xem là sai, vi phạm quyền đảm bảo bí mật về thư tín, điện tín…của công dân.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm, cùng đọc các nội dung và đưa ra quan điểm của mình về hành vi của các nhân vật trong tình huống

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm để đưa ra phương án trong từng trường hợp

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện cho các nhóm trình bày ý kiến, các học sinh khác bổ sung hoàn thiện.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 1: Em hãy vẽ bức tranh hoặc sưu tầm một câu chuyện thể hiện việc làm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và thuyết minh về bức tranh đó.

a. Mục tiêu:  Học sinh biết vận dung các kiến thức đã học để áp dụng trong cuộc sống, biết ứng xử phù hợp trong các trường hợp 
b. Nội dung: 

- Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm tiến hành thực hiện dự án theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: Hoàn thành dự án học tập, báo cáo kết quả thực hiện trước lớp. 

Bức tranh hoặc câu chuyện có nội dung thể hiện việc làm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và thuyết minh về bức tranh đó 

d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh phân chia nhóm để thực hiện dự án học tập.

- Đưa ra những yêu cầu và tiêu chí cụ thể để thực hiện dự án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhàtrong thời gian quy định

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm và tổng kết dự án
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Gv tổng kết rút kinh nghiệm, có thể triển khai nhân rộng.

* Tiết sau: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (tiếp)
***********************************************************

Kí xác nhận tuần 28. Ngày 16 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Thị Phượng

TUẦN 29                                                                             Ngày soạn: 20/3/2023
TIẾT 29                                                                               Ngày dạy: 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN –TIẾT 2

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức 

- Thực hiện được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với lứa tuổi. 
*HSKT: Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với lứa tuổi.
2. Về năng lực 

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được quy định của pháp luật phổ thông, về quyền và nghĩa vụ của công dân và ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đó. Tự giác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của người khác. 

Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, vào những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. 

Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được một số kiến thức phổ thông, cơ bản về pháp luật; nhận biết được một số sự kiện, liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

3. Về phẩm chất 

Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt. 

Nhân ái: Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của mọi người, cùng nhau thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân nhằm xây dựng các quan hệ tốt đẹp và lành mạnh. 

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm, tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải công bằng trong nhận thức, ứng xử; không xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ công dân của người khác.

Trách nhiệm: Tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh

2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6, tư liệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

a. Mục tiêu: 

- Tạo hứng thú cho HS và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học.

- Học sinh bước đầu nhận biết về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân để chuẩn bị vào bài học mới.
- Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: 

b. Nội dung:  Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “Ai nhanh hơn”

Hình thức: Cả lớp chia làm 2 đội, các đội trong một thời gian quy định cùng nhau tham gia trò chơi

- Em hãy nêu tên các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt nam mà em biết?

- Theo em, công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau trên đất nước ta có quyền và nghĩa vụ như nhau không?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

- Học sinh chỉ ra được tên các dân tộc 

- Một số dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam mà em biết là: Kinh, Dao, Thái, Mông, Mường, Ê-đê, Ba na, Chăm, La chí, Tày,...

- Theo em, công dân Việt Nam thuốc các dân tộc khác nhau trên đất nước ta có quyền và nghĩa vụ như nhau, bởi vì đã là công dân Việt Nam thì sẽ có quyền và nghĩa vụ như nhau.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV cho học sinh chơi trò chơi ai nhanh hơn, chia lớp thành 2 đội, các học sinh lần lượt kể tên các dân tộc trong mỗi bức tranh

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi, phân công các thành viên tham gia chơi

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh không tham gia trả lời câu hỏi số 2

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
       Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau có  quyền và nghĩa vụ cơ bản như nhau. Vậy quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân bao gồm những quyền và nghĩa vụ gì? Chúng ta cần làm gì để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cô trò chúng ta sẽ cùng tìm  hiểu trong bài hôm nay.

2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân 

a. Mục tiêu: 

- HS biết cách thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

b. Nội dung:

- GV tiếp tục cho học sinh thảo luận nhóm, các nhóm cùng nhau nghiên cứu và hoàn thành phiếu học tập đó là chỉ rõ những nhân vật nào thưc hiện tốt quyền và nghĩa vụ, các nhân vật nào chưa thực hiện tốt, 

- Các nhóm chỉ ra được những quyền và nghĩa vụ mà các em được hưởng cũng như trách nhiệm của hs khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 

- Học sinh chỉ ra được hành vi đúng, chưa đúng

a, Em xác định những bạn đã thực hiện đúng, chưa đúng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân:

- Những bạn  đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân: Hương, Minh, Hà, Liên, Hùng 

- Những người thực hiện chưa đúng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân: Bình, Phương, Thắng, Trang, gia đình Liên.

- Bởi vì: Theo Hiến pháp và luật có qui định thì công dân:

+ Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp còn chăm chỉ lao động, giúp đỡ cha mẹ phù hợp theo độ tuổi 

+ Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, chấp hành các qui tắc sinh hoạt cộng đồng 

+ Không ai được tự ý bóc, mở, kiểm soát, thu giữ thư từ, điện thoại,…của người khác trừ trường hợp theo qui định của pháp luật

+ Công dân ngoài hưởng quyền còn phải thực hiện nghĩa vụ đối với xã hội, nhà nước như: đi nghĩa vụ quân sự,…

+ Công dân có quyền tự do ngôn luận trong đó có trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em,..

+….

=> Tóm lại là công dân có quyền và đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội theo qui định của pháp luật, và tôn trọng quyền của người khác…

b, Là học sinh em đã được hưởng quyền như: 

+ Quyền được học tập.

+ Quyền tự do ngôn luận.

+ Quyền phát triển.

+ Quyền sáng tạo.

+ Quyền bảo vệ tính mạng và sức khỏe.

- Là học sinh em phải thực hiện các nghĩa vụ cơ bản của công dân như:

+ Nghĩa vụ bảo vệ môi trường

+ Nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc

+ Nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật

+ Nghĩa vụ học tập.

- Em đã chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, bảo vệ môi trường… để thực hiện đúng nghĩa vụ đó.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV tổ chức chia nhóm, các nhóm cùng nhau thực hiện 2 nhiệm vụ trong sách giáo khoa

a) Em hãy xác định những bạn đã thực hiện đúng, ai thực hiện chưa đúng quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân? Vì sao?

b) Là học sinh em đã được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ cơ bản của công dân? Em đã làm gì để thực hiện đúng các nghĩa vụ đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, ghi lại các kết quả của nhóm 

- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các nhóm. 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số nhóm báo cáo trả lời kết quả làm việc của mình

- Giáo viên lựa chọn những ví dụ trùng nhau những ví dụ điển hình nhất để tổng hợp khái quát.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Công dân được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ do Nhà nước quy định. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

- Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội.
*GV hướng dẫn HSKT biết thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
	2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản cùa công dân

- Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Công dân được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ do Nhà nước quy định. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.

- Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội.
*HSKT: 
- Quyền và nghĩa vụ luôn đi liền với nhau. Công dân được hưởng quyền thì cần phải thực hiện nghĩa vụ….


3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 3: Xử lí tình huống
a. Mục tiêu:  Học sinh biết vận dung các kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong các tình huống thực tiễn đời sống

b. Nội dung: 

- Học sinh làm việc theo nhóm, 2 nhóm sẽ cùng đọc và trả lời về 1 tình huống

Nhóm 1,2: Tình huống số 1
Nhóm 3,4: Tình huống số 2
c. Sản phẩm: Hoàn thành dự án học tập, báo cáo kết quả thực hiện trước lớp. 
1. Theo em, để mẹ không ngăn cản mình tham gia các hoạt động tập thể Lan nên:

+ Giải thích cho bố mẹ biết lợi ích của việc tham gia các hoạt động tập thể…

+ Lan có thể nhờ trực tiếp thầy cô giáo nói chuyện vơi bố mẹ để bố mẹ tạo điều kiện cho bạn Lan tham gia các hoạt động tập thể phù hợp với độ tuổi, nhu cầu, năng lực của bạn ấy.

2.a, Em suy nghĩ Hà như làm vậy là chưa đúng, bởi ngoài việc học bạn còn phải biết phụ 

giúp bố mẹ làm những công việc nhà phù hợp với lứa tuổi,…

b, Theo em Hà thực hiện tốt bổn phận của trẻ em đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội) như:

+ Cần cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức tốt

+ Biết phụ giúp bố mẹ 

+ Thực hiện tốt nghĩa vụ của học sinh.

+ Tham gia các hoạt động của thôn xóm,..phù hợp với lứa tuổi.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm, cùng đọc các nội dung và đưa ra quan điểm của mình về hành vi của các nhân vật trong tình huống

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm để đưa ra phương án trong từng trường hợp

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện cho các nhóm trình bày ý kiến, các học sinh khác bổ sung hoàn thiện.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 2: Em hãy viết khoảng nửa trang giấy về nghĩa vụ của học sinh và những việc làm để thực hiện nghĩa vụ đó? 

a. Mục tiêu:  Học sinh biết vận dung các kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong các tình huống thực tiễn đời sống

b. Nội dung: 

- Học sinh làm việc cá nhân theo thời gian quy đinh 

- Viết nội dung bài làm của mình vào vở
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ học tập, báo cáo kết quả thực hiện trước lớp hoặc chia sẻ với các bạn xung quang
- Thứ nhất là nghĩa vụ học tập, để thực hiện nghĩa vụ này chúng ta cần làm những việc như:

  + Chăm học
 + Đi học đầy đủ
 + Không bỏ tiết
 + Trung thực trong học tập.
+ Đóng học phí đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định của Trường.
 +….
- Thứ hai là nghĩa vụ lao động, để thực hiện nghĩa vụ này chúng ta cần làm những việc như:

+ Tham gia lao động bảo vệ cảnh quan của trường, phù hợp với năng lực và sức khoẻ theo yêu cầu của nhà trường.

 d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh làm bài tập tại nhà.

- Đưa ra những yêu cầu và tiêu chí cụ thể để nói về tấm gương học sinh tiêu biểu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà trong thời gian quy định

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm và tổng kết dự án
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Gv tổng kết rút kinh nghiệm, có thể triển khai nhân rộng những tấm gương tiêu biểu

*Tiết sau: Quyền cơ bản của trẻ em.
************************************************

Kí xác nhận tuần 29. Ngày 23 tháng 3 năm 2023

Nguyễn Thị Phượng
TUẦN 30                                                                              Ngày soạn: 26/3/2023
TIẾT 30                                                                                Ngày dạy: 

QUYỀN CƠ BẢN CỦA TRẺ EM
I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:

- Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.

*HSKT biết được các quyền cơ bản của trẻ em.

2. Về năng lực:

Học sinh được phát triển các năng lực:

* Năng lực giao tiếp và hợp tác :

- Đánh giá được nguyện vọng, khả năng của từng thành viên trong nhóm để đề xuất phương án tổ chức hoạt động hợp tác.

- Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
- Nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, của từng thành viên trong nhóm và của cả nhóm trong công việc.

* Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được các quyền trẻ em và ý nghĩa của quyền trẻ em.

- Nhận biết được mục đích, nội dung, phương thức giao tiếp và hợp tác trong việc đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày.

* Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Tích cực tham gia các hoạt động nhằm thực hiện quyền trẻ em.

3. Về phẩm chất:

* Nhân ái: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động để bảo vệ quyền trẻ em.
* Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.

* Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động để bảo vệ quyền trẻ em.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập …
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6, tư liệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

a. Mục tiêu: 

Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.

- Học sinh bước đầu nhận biết được các nhóm quyền cơ bản của trẻ em.

- Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: Các quyền cơ bản của trẻ em.

b. Nội dung: HS lắng nghe video bài hát “Quyền trẻ em” (Trịnh Vĩnh Thành) và trả lời các câu hỏi.
Em hãy ghi lại các quyền trẻ em được nhắc tới trong bài hát?

c. Sản phẩm: 

Câu trả lời của học sinh.
Sau khi nghe bài hát “Quyền trẻ em” ( sáng tác: Trịnh Vĩnh Thành), nội dung bài hát có nhắc đến các quyền như:

+ Quyền được chăm lo

+ Quyền bảo vệ

+ Quyền được tham gia 

+ Quyền được đến trường

+ Quyền được vui chơi.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV cho học sinh nghe bài hát và trả lời câu hỏi

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS lắng nghe bài hát, chú ý các câu từ thể hiện các quyền của trẻ em để trả lời câu hỏi

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học trả lời câu hỏi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Nội dung bài hát này đã đề cập đến một số quyền của trẻ em như: quyền được chăm lo, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia, quyền được đến trường, quyền được vui chơi. Đây là những quyền mà mỗi trẻ em đều được hưởng.
2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu các nhóm quyền cơ bản của trẻ em
a. Mục tiêu: 

- HS nêu được bốn nhóm quyền cơ bản của trẻ em.

- HS giải thích được vì sao trẻ em cần phải có bốn nhóm quyền cơ bản

b. Nội dung: 

- Giáo viên tổ chức chia nhóm cho học sinh làm việc

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh quan sát tranh, thông tin, hình ảnh, tình huống
- GV giao nhiệm vụ khám phá kiến thức bài học cho học sinh thông qua hệ thống câu hỏi, phiếu bài tập và trò chơi để hướng dẫn học sinh tìm hiểu về các nhóm quyền cơ bản của trẻ em.

c. Sản phẩm: 
Câu trả lời của học sinh; Sản phẩm của các nhóm 
	Nhóm quyền được sống còn


	Nhóm quyền được bảo vệ
	Nhóm quyền được phát triển
	Nhóm quyền được tham gia

	+ Quyền được khai sinh

+ Quyền nuôi dưỡng

+ Quyền chăm sóc sức khỏe.


	+ Quyền được bảo vệ bóc lột sức lao động

+ Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục

+ Quyền được bảo vệ để không bị bắt cóc

+ Quyền bí mật về đời sống riêng tư

+ Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực


	+ Quyền học tập

+ Quyền vui chơi, giải trí

+ Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

+ Quyền phát triển năng khiếu.


	+ Quyền được phát biểu ý kiến thể hiện quan điểm của mình

+ Quyền được được kết giao bạn bè




d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu về nội dung cơ bản của một nhóm quyền, và tìm được bức ảnh tương ứng với nhóm quyền của mình

Nhóm 1: Nhóm quyền được sống còn
Nhóm 2: Nhóm quyền được bảo vệ
Nhóm 3: Nhóm quyền được phát triển
Nhóm 4: Nhóm quyền được tham gia
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chia thành các nhóm phù hợp.

- Các nhóm tìm hiểu nội dung của nhóm mình, quan sát bức tranh để có thể biết được bức tranh nào ứng với nhóm quyền của mình

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu các nhóm lần lượt trình bày kết quả của mình

- Các nhóm khác bổ sung hoàn thiện

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ Nhóm quyền được sống còn của trẻ em bao gồm quyền của trẻ em được sống cuộc sống bình thường và được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất để tồn tại và phát triển thể chất. 

+ Nhóm quyền được bảo vệ của trẻ em là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bóc lột, xâm hại,

+ Nhóm quyền được phát triển của trẻ em là nhóm quyền nhằm đáp ứng các nhu cầu cho trẻ em được phát triển một cách toàn diện.

+ Nhóm quyền được tham gia của trẻ em là những quyền nhằm đảm bảo cho trẻ em được tham gia vào các vấn để liên quan đến bản thân bằng những cách thức phù hợp với nhận thức và độ tuổi.
*GV hướng dẫn HSKT biết được các quyền cơ bản của trẻ em.

	I. Khám phá

1. Tìm hiểu các nhóm quyền cơ bản của trẻ em:

+ Nhóm quyền sống còn: là những quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ.

+ Nhóm quyền bảo vệ: là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại.

+ Nhóm quyền phát triển: là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật,

+ Nhóm quyền tham gia: là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình.
*HSKT:

- Nhóm quyền sống còn

- Nhóm quyền bảo vệ

- Nhóm quyền phát triển

- Nhóm quyền tham gia


3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 1: Trò chơi "Tiếp sức" kể về bốn nhóm quyền của trẻ em

Mỗi nhóm lựa chọn một trong bốn nhóm quyền của trẻ em (quyền được sống còn, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển, quyền được tham gia) để kể về từng quyền cụ thể của trẻ em ở nhóm quyền đó.

a. Mục tiêu:  Biết được các quyền của trẻ em tương ứng với 4 nhóm quyền cơ bản

b. Nội dung:  

- Học sinh tham gia chơi trò chơi

- Giáo viên tổ chức cho học sinh  thành các đội, 4 đội các đội trong một thời gian nhất định cùng nhau kể các các quyền trông mỗi nhóm quyền của trẻ em
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

 
Học sinh chủ động tìm ra được các quyền tương ứng với 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS chơi trò chơi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các đội chơi lần lượt các thành viên nối tiếp nhau lên kể các quyền

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên tổng hợp kết quả làm viêc của các nhóm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

Bài tập 2: Em hãy sắp xếp các quyền cụ thể của trẻ em dưới đây theo bốn nhóm quyền theo bảng mẫu
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a. Mục tiêu:  Biết vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn, biết phân biệt các hành vi thực hiện đúng, hành vi thực hiện chưa đúng

b. Nội dung:  

- Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm hoàn thành sản phẩm vào phiếu học tập
- Cả 4 nhóm cùng hoàn thành sản phẩm

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

	Nhóm quyền được sống còn
	Nhóm quyền được

bảo vệ
	Nhóm quyền được phát triển
	Nhóm quyền được tham gia

	b, g, h
	e, l
	a, c, i
	d, k


d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm, cùng đọc các nội dung và hoàn thành sản phẩm học tập

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm để đưa ra phương án trong từng trường hợp

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện cho các nhóm trình bày ý kiến, các học sinh khác bổ sung hoàn thiện.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 1: Em hãy sưu tầm hoặc vẽ tranh về quyền trẻ em và chia sẻ bức tranh đó?
a. Mục tiêu:  Học sinh biết vận dung các kiến thức đã học để áp dụng trong cuộc sống, biết ứng xử phù hợp trong các trường hợp 
b. Nội dung: 

- Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm tiến hành thực hiện dự án theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: Hoàn thành dự án học tập, báo cáo kết quả thực hiện trước lớp. 

Bức tranh hoặc câu chuyện có nội dung thể hiện việc làm thực hiện tốt quyền trẻ em và  thuyết minh về bức tranh đó 

d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh phân chia nhóm để thực hiện dự án học tập.

- Đưa ra những yêu cầu và tiêu chí cụ thể để thực hiện dự án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà trong thời gian quy định

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm và tổng kết dự án
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Gv tổng kết rút kinh nghiệm, có thể triển khai nhân rộng.

*Tiết sau: Quyền cơ bản của trẻ em ( Tiếp)
*****************************************************
Kí xác nhận tuần 30. Ngày 30 tháng 3 năm 2023
Nguyễn Thị Phượng

TUẦN 31                                                                             Ngày soạn: 2/4/2023
TIẾT 31                                                                               Ngày dạy: 

QUYỀN CƠ BẢN CỦA TRẺ EM – TIẾT 2

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức:

- Nêu được ý nghĩa của quyến trẻ em và thực hiện quyển trẻ em.
*HSKT kể được một số việc làm thể hiện bổn phận của trẻ em.
2. Về năng lực:

Học sinh được phát triển các năng lực:

* Năng lực giao tiếp và hợp tác :

- Đánh giá được nguyện vọng, khả năng của từng thành viên trong nhóm để đề xuất phương án tổ chức hoạt động hợp tác.

- Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
- Nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, của từng thành viên trong nhóm và của cả nhóm trong công việc.

* Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được các quyền trẻ em và ý nghĩa của quyền trẻ em.

- Nhận biết được mục đích, nội dung, phương thức giao tiếp và hợp tác trong việc đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày.

* Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Tích cực tham gia các hoạt động nhằm thực hiện quyền trẻ em.

3. Về phẩm chất:

* Nhân ái: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động để bảo vệ quyền trẻ em.
* Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.

 * Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động để bảo vệ quyền trẻ em.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, ….
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6, tư liệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

a. Mục tiêu: 

- Tạo được hứng thú với bài học.

- Học sinh bước đầu nhận biết về quyền trẻ em để chuẩn bị vào bài học mới.
-Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: quyền trẻ em là gì? 

b. Nội dung: - GV tổ chức cho HS đọc tình huống.
HS lắng nghe cảm nhận và trả lời câu hỏi:

Câu hỏi :

 1. Bạn học sinh có quyền viết bức thư trên không? Vì sao?

2. Hãy nêu các quyền cơ bản của trẻ em mà em biết.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua việc đọc tình huống :
Yêu cầu:

Đọc tình huống 
Năm học 2018–2019, một học sinh tiểu học ở Hà Nội đã viết thư gửi Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị không tổ chức thả bóng bay trong ngày khai giảng.
 Trong thư, bạn ấy cho rằng, bóng bay được làm từ một loại nhựa. Khi thả bóng bay lên, chim hoặc các động vật khác có thể nuốt vào, khiến chúng bị chặn đường ruột, dẫn đến chết đói. Còn khi bóng bay rơi xuống đất hoặc biển, rùa biển và các loài sinh vật biển khác bị nhầm lẫn giữa bóng bay và sứa biển. Ruy băng và dây buộc bóng có thể khiến chúng mắc kẹt, cũng dẫn tới cái chết.
 Vì vậy, bạn ấy đề nghị nhà trường có thể dừng thả bóng bay vào ngày khai giảng hoặc hạn chế số lượng bóng bay.
Câu hỏi: 

1. Bạn Học sinh có quyền viết bức thư trên không? Vì sao?

2. Hãy nêu các quyền cơ bản của trẻ em mà em biết?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.

1. Bạn học sinh có quyền viết bức thư trên vì bạn học sinh trên có quyền viết thư đó. Vì trẻ em cũng có quyền bày tỏ ý kiến và hội họp.

2. Các quyền cơ bản của trẻ em: quyền học tập, quyền bảo vệ, quyền chăm sóc, quyền vui chơi, giải trí …

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 

      Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Bởi vậy trẻ em được hưởng  nhiều quyền lợi mà Nhà nước quy định để phát huy vai trò của những chủ nhân tương lai. Vậy trẻ em có những quyền nào? Ý nghĩa và việc thực hiện quyền của trẻ em ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu ý nghĩa của quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em 

a. Mục tiêu: 

- HS giải thích được ý nghĩa của quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

b. Nội dung:

- GV cho học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi, cùng nhau đọc các thông tin và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 

a, Theo em quyền trẻ em có ý nghĩa rất quan trọng, là điều kiện cần thiết để cho trẻ em được sống, được phát triển trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương, an toàn, lành mạnh, bình đẳng; được tham gia vào các hoạt động xã hội; được phát triển đầy đủ, toàn diện về thể chất và tinh thần.

b, Theo em, nếu quyền trẻ em không được thực hiện thì dẫn đến: 

+ Trẻ em sẽ phải đối diện với nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến quyền được sống, được phát triển của bản thân.
+ Tình trạng bất bình đẳng và tệ nạn xã hội không ngừng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiệm trọng đến sự phát triển của các quốc gia và toàn thế giới.

+….

=> Do đó các quốc gia và toàn thế giới cần có sự quan tâm và quán triệt việc thực hiện quyền trẻ em.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân, cặp đôi thực hiện 2 nhiệm vụ trong sách giáo khoa

a) Em hãy cho quyền trẻ em có ý nghĩa như thế nào?

b) Theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu quyền trẻ em không được thực hiện?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc theo cặp đôi, ghi lại các kết quả của mình 

- GV theo dõi, hướng dẫn HS, phát hiện các kết quả khác nhau của các HS. 

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số HS báo cáo trả lời kết quả làm việc của mình

- Giáo viên lựa chọn những ví dụ trùng nhau những ví dụ điển hình nhất để tổng hợp khái quát

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

Quyền trẻ em thể hiện sự tôn trọng quan tâm, bảo vệ của cộng đồng quốc tế và mỗi quốc gia đối với trẻ em. Đây là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ, toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Quyền trẻ em đảm bảo cho trẻ em được sống được phát triển trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thương, an toàn và bình đẳng. Thực hiện quyền trẻ em cũng là sự đảm bảo cho tương lai tươi đẹp của đất nước và của toàn nhân loại.
*GV hướng dẫn HSKT biết được bổn phận của trẻ em.
	2. Ý nghĩa của  quyên trẻ em và thực hiện quyền trẻ em:

- Quyền trẻ em là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ, toàn diện về thể chất và tinh thần

- Bổn phận của trẻ em: yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè giúp đỡ gia đình và những người gặp khó khăn theo khả năng của mình; chăm chỉ học tập, rèn luyện thân thể; sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức, tôn trọng pháp luật; tuân theo nội quy của nhà trường; tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đoàn kết quốc tế...
*HSKT: Yêu quý ông bà, cha mẹ; Yêu quê hương, đất nước; Chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe…



3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 3: Em hãy kể một tấm gương thực hiện tốt quyền trẻ em. Em học được điều gì từ tấm gương đó.

a. Mục tiêu:  Học sinh biết vận dung các kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em trong các tình huống thực tiễn đời sống

b. Nội dung: 

- HS làm việc cá nhân, tự mình tìm hiểu, suy nghĩ và hoàn thành bài tập vào vở
c. Sản phẩm: Hoàn thành dự án học tập, báo cáo kết quả thực hiện trước lớp. 
- Biết kể được những tấm gương về thực hiện tốt quyền trẻ em, có ý thức học tập từ những tấm gương đó

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, tìm những nhân vật điển hình tiêu biểu.

-Chú trọng những phẩm chất tốt đẹp cần học tập ở những tấm gương đó

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ tìm tòi và viết bài về tấm gương đó

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi một số học sinh đại diện trình bày ý kiến, so sánh với các học sinh khác.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

Bài tập 4: Bố mẹ mua cho Quân rất nhiều sách tham khảo, Quân không thích đọc nên mang sách cho bạn. Khi biết chuyện, bố mẹ rất tức giận và đã mắng Quân. Quân cảm thấy rât ấm ức vì cho rằng mình là trẻ em nên có quyền cho bạn sách, bố mẹ không được phản đối.

a) Quân hiểu về quyền trẻ em trong tình huống này là đúng hay sai? Vì sao?

b) Nếu là Quân em sẽ ứng xử như thế nào?

a. Mục tiêu:  Học sinh biết vận dung các kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em trong các tình huống thực tiễn đời sống

b. Nội dung: 

- HS làm việc cá nhân, tự mình tìm hiểu, suy nghĩ và hoàn thành bài tập vào vở
c. Sản phẩm: Hoàn thành dự án học tập, báo cáo kết quả thực hiện trước lớp. 
- Biết cách ứng xử phù hợp với các tình huống trong thực tiễn cuộc sống

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, đọc câu chuyện và trả lời được câu hỏi.

a) Quân hiểu về quyền trẻ em trong tình huống này là đúng hay sai? Vì sao?

b) Nếu là Quân em sẽ ứng xử như thế nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, chú ý cách xử lý tình huống

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi một số học sinh đại diện trình bày ý kiến, so sánh với các học sinh khác 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 2: Em hãy viết thư tư vấn cho một bạn hay bị bố đánh và đe dọa nghỉ học để giúp bạn được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em?

a. Mục tiêu:  Học sinh biết vận dung các kiến thức đã học để đánh giá, có cách ứng xử phù hợp trong các tình huống thực tiễn 

b. Nội dung: 

- Học sinh làm việc cá nhân theo thời gian quy đinh 

- Viết nội dung bài làm của mình vào vở
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ học tập, báo cáo kết quả thực hiện trước lớp hoặc chia sẻ với các bạn xung quanh.
d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh làm bài tập tại nhà.

- Đưa ra những yêu cầu và tiêu chí cụ thể để nói về tấm gương học sinh tiêu biểu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà trong thời gian quy định

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm và tổng kết dự án
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-GV tổng kết rút kinh nghiệm, có thể triển khai nhân rộng những tấm gương tiêu biểu
*Tiết sau: Thực hiện quyền trẻ em.
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BÀI 12: THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM – TIẾT 1

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức 

- Trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em.

- Những hành vi thực hiện đúng và những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
*HSKT biết được những việc là đúng và việc làm chưa đúng trong thực hiện quyền trẻ em
2. Về năng lực

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được các quyền trẻ em, tích cực tham gia thực hiện quyền trẻ em của bản thân thành những việc làm phù hợp lứa tuổi. 

- Năng lực phát triển bản thân: Biết vận dụng các quyền trẻ em để thực hiện các việc làm của bản thân một cách phù hợp để hoàn thiện bản thân mình. 

3. Về phẩm chất 

-Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền trẻ em cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt quyền của trẻ em.

-Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm, tôn trọng lẽ phải, bảo vệ điều hay, lẽ phải công bằng trong nhận thức, ứng xử.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, phiếu học tập...
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6, tư iệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

a. Mục tiêu: 

- Tạo tâm thế học tập, hứng thú với bài học.
- Học sinh bước đầu nhận biết về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em để chuẩn bị vào bài học mới.
- Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: Ai sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo quyền trẻ em? 

b. Nội dung: Học sinh cùng nghe bài hát “Dấu chấm hỏi” (sáng tác: Thế Hiển).
c. Sản phẩm: 

- Khi nghe bài hát “Dấu chấm hỏi” (sáng tác: Thế Hiển). Em thấy bạn nhỏ mồ côi trong bài hát không được hưởng đầy đủ quyền mà đáng lẽ trẻ em đáng được hưởng như:

+ Quyền nuôi dưỡng

+ Quyền chăm sóc, bảo vệ

+ Quyền học tập

+ Quyền được vui chơi 

- Theo em, để chịu trách nhiệm  bảo vệ quyền trẻ em của bạn nhỏ này gồm có:

+ Bố mẹ

+ Gia đình hai bên nội ngoại

+ Nhà trường

+ Xã hội….

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua tìm hiểu bài hát “Dấu chấm hỏi” (sáng tác: Thế Hiển).

Học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi:

Câu 1: Bạn nhỏ trong bài hát không được hưởng những quyền nào của trẻ em?

Câu 2: Ai sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo quyền trẻ em cho bạn nhỏ ấy?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

Câu 1: Bạn nhỏ trong bài hát không biết bố mẹ mình là ai, không có nhà ở, không được ai nuôi dưỡng, chăm sóc, không được đi học, không được ăn no, không được bảo vệ.

Câu 2: Có nhiều tổ chức cá nhân phải chịu trách nhiệm đảm bảo quyền trẻ em cho bạn nhỏ là: bố mẹ, nhà trường, nhà nước, công an, các tổ chức xã hội...
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 

      Ngoài xã hội vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều trẻ em không được sống trong yêu thương, chăm sóc, không được hưởng đầy đủ quyền trẻ em. Để trẻ em được sống, được học tập, được phát triển đầy đủ cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền trẻ em

a. Mục tiêu: 

- Phân tích và chỉ ra việc làm của học sinh trong việc thực hiện quyền trẻ em qua các tình huống.

b. Nội dung: 

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc, tìm hiểu tình huống:
a) Em hãy cho biết, trong các tình huống trên, bạn nào đã thực hiện đúng, bạn nào thực hiện chưa đúng quyền và bổn phận của trẻ em? Vì sao?
b) Theo em, học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh; Sản phẩm của các nhóm (Phiếu bài tập, phần tham gia trò chơi....)

-Tình huống 1: Trong tình huống trên, bạn Long đã thực hiện đúng quyền và bổn phận của trẻ em. Vì:

+ Long biết chú Hưng hàng xóm đánh đập con trai mình là sai

+ Long rất thương em nên tìm cách để giúp đỡ em

+ Long còn nhỏ nên không thể can thiệp trực tiếp đã kể với bố và nhờ bố giúp đỡ em.

- Tình huống 2: Trong tình huống trên, bạn Lan đã thực hiện đúng quyền và bổn phận của trẻ em. Vì:

+ Lan đòi bố mua xe máy điện để đi học trong khi chưa đủ tuổi sử dụng.

+ Lan làm sai lại còn giận dỗi, nhịn ăn

- Tình huống 3: Trong tình huống trên, các bạn trong lớp đã thực hiện đúng quyền và bổn phận của trẻ em. Vì:

+ Các bạn đã biết động viên quan tâm giúp đỡ Hoàng

+ Các bạn đã biết năng khiếu của Hoàng và động viên Hoàng tham gia, chuẩn bị cả trang phục thi cho bạn

*Theo em, học sinh có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em như: 

+ Tích cực chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ phát triển bản thân một cách toàn diện

+ Đồng tình ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và lên án, phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc những tình huống và trả lời câu hỏi:

Câu 1: Trong các tình huống, bạn nào đã thực hiện đúng, bạn nào thực hiện chưa đúng quyền và bổn phận của trẻ em. Vì sao?
Câu 2: Học sinh có trách nhiệm như thế nào trọng việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em?

+ Giáo viên chia lớp thành ba nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một tình huống.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

+ Hoạt động nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác. 

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Yêu cầu HS lên trình bày.

- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).

- Trình bày kết quả làm việc cá nhân

- Học sinh chơi trò chơi tiếp sức

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Học sinh nhận xét phần trình bày nhóm bạn 

-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
*GV hướng dẫn HSKT biết được những việc làm đúng và việc làm chưa đúng trong thực hiện quyền trẻ em

	1. Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

- Mỗi học sinh cần nắm rõ các quyền và bổn phận của mình, có thái độ tích cực, chủ động trong các việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em để bảo vệ và phát triển bản thân một cách toàn diện, đồng tình ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em
*HSKT: Tích cực, chủ động thực hiện quyền trẻ em, phê phán việc làm chưa đúng: 


3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 1: Em hãy nêu một số biểu hiện thực hiện tốt và chưa tốt quyền trẻ em ở gia đình, trường học, địa phương em?
a. Mục tiêu:  HS được luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng đã được học, áp dụng kiến thức để làm bài tập. Có thái độ và hành vi phù hợp với những biểu hiện trong thực hiện quyền trẻ em.
b. Nội dung:  

- HS làm việc cá nhân, cặp đôi, cùng nhau suy nghĩ và hoàn thành bài tập vào vở
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

 Học sinh chủ động tìm ra được các biểu hiện thực hiện tốt, biểu hiện thực hiện chưa tốt quyền trẻ em

	Địa điểm
	Biểu hiện thực hiện tốt quyền trẻ em
	Biểu hiện thực hiện chưa tốt quyền trẻ em

	Gia đình
	- Chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em

- Tạo điều kiện cho trẻ phát triển năng khiếu 

-…
	- Bố mẹ không muốn cho con tham gia một số hoạt động tập thể sợ ảnh hưởng đến học hành

- Trẻ em giận dỗi bố mẹ, nhịn ăn, bỏ học…

	Trường học
	- Đảm bảo quyền học tập, vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu…của trẻ


	- Học sinh đánh bạn

- Học sinh trốn học



	Địa phương
	- Cung cấp các dịch vụ an toàn, bảo vệ quyền lợi của trẻ.
	- Vẫn còn trẻ em lang thang cơ nhỡ, khó khăn…  


d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS làm việc cặp đôi, cùng nhau suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các học sinh suy nghĩ và hoàn thành bài tập, chú ý các biểu hiện sát với thực tiễn đang diễn ra

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Giáo viên gọi một số học sinh trình bày kết quả, 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

Bài tập 2: Em tán thành hoặc không tán thành ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

a. Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi giải trí, không cần làm gì.

b. Trẻ em khuyết tật cũng được hưởng các quyền như những trẻ em khác.

c. Cha mẹ có quyền ưu tiên, chiều chuộng con trai hơn con gái.

d. Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút là sai trái.

e. Cho con đi học hay không là quyền của cha mẹ.

a. Mục tiêu:  Biết vận dụng những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tiễn, biết phân biệt các hành vi thực hiện đúng, hành vi thực hiện chưa đúng quyền trẻ em

b. Nội dung:  

- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ và lý giải cho từng trường hợp cụ thể

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

a, Không hoàn toàn tán thành ý kiến này, vì trẻ em có quyền được học tập, vui chơi giải trí là thực hiện đúng quyền trẻ em. Nhưng bên cạnh đó trẻ em cũng nên tham gia giúp đỡ bố mẹ, gia đình những việc làm phù hợp với lứa tuổi.

b, Em tán thành, vì thực hiện đúng quyền trẻ em.

c, Em không tán thành vì thực hiện chưa đúng quyền trẻ em, có sự phân biệt nam nữ.

d, Em tán thành vì thực hiện đúng quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em tránh xa các tệ nạn xã hội..

e, Em không tán thành vì thực hiện chưa đúng quyền trẻ em, bởi trẻ em được quyền học tập

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, cùng đọc các nội dung và lý giải cho từng trường hợp cụ thể

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc cá nhân để đưa ra phương án trong từng trường hợp

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi một số học sinh trình bày ý kiến, các học sinh khác bổ sung hoàn thiện.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 1: Em hãy tìm hiểu và trang bị cho bản thân các kiến thức và kĩ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Ghi lại những việc trẻ em nên làm và không nên làm để phòng chống nguy cơ xâm hại trẻ em theo bảng sau:
a. Mục tiêu:  Học sinh biết vận dung các kiến thức đã học để áp dụng trong cuộc sống, biết ứng xử phù hợp trong các trường hợp 
b. Nội dung: 

- HS làm việc cá nhân tại nhà, hoàn thành bài tập ra vở theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: Hoàn thành dự án học tập, báo cáo kết quả thực hiện trước lớp. 

	Việc trẻ em nên làm để phòng chống nguy cơ xâm hại trẻ em
	Việc trẻ em không nên làm để phòng chống nguy cơ xâm hại trẻ em

	- Ra khỏi nhà cần xin phép người lớn. 

- Cha mẹ nhờ ai đón hộ nên có “mật mã” để trao đổi với trẻ, tránh bắt cóc. 

- Nếu ai ngỏ ý nhờ giúp đỡ, phải chạy đi báo người lớn, công an, cảnh sát vì bản thân không đủ khả năng làm việc này.

- Thuộc số điện thoại của người thân; 

- Khi thấy ai đó khả nghi đi theo thì hét “cứu con với” sau đó vùng bỏ chạy.

-….
	- Không tiếp xúc với người lạ

- Tuyệt đối không nhận quà của người lạ. 

- Không nên tò mò tụ tập tại những nơi công cộng; 

- Không đi một mình khi trời tối...

- Không cho ai động vào phần kín của mình. 

-….


d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, cùng nhau suy nghĩ và hoàn thành phiếu học tập theo mẫu

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà trong thời gian quy định

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV ấn định thời gian các HS nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm và tổng kết dự án
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-GV tổng kết rút kinh nghiệm, có thể triển khai nhân rộng.
* Tiết sau: Ôn tập học kì.
******************************************************
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I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1.Về mục tiêu:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ 2 lớp 6; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.
* HSKT nắm được các kiến thức cơ bản của các bài học.

2. Năng lực cần hướng tới :

-Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

-Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, thực hiện đúng quyền trẻ em 

-Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm năng cao năng lực thích ứng trước các tình huống nguy hiểm, cũng như thực hiện đúng trách nhiệm của công dân
3. Phẩm chất:

-Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao

-Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

-Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP

Ôn tập các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau

+ Ứng phó trước các tình huống nguy hiểm

+ Tiết kiệm

+ Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam

+ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

+ Quyền cơ bản của trẻ em

+ Thực hiện quyền trẻ em

III. HÌNH THỨC ÔN TẬP:

1. Củng cố kiến thức cơ bản

- GV củng cố lại các kiến thức cơ bản của từng bài dưới dạng sơ đồ tư duy

- Khắc sâu những kiến thức cần nhớ để ôn tập và kiểm tra
2. Luyện tập một số dạng câu hỏi ôn tập

- Câu hỏi trắc nghiệm

- Câu hỏi tình huống
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

a. Mục tiêu: 

- Tạo được hứng thú với bài học.

- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong kỳ 1
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản từ bài 1 đến bài số 6

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Luật chơi:

- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng những đơn vị kiến thức mà mình đã được học

- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

· HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

· Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Các học sinh trong nhóm lần lượt lên trình bày 

- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1

2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 1: Vẽ sơ đồ tư để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học
a. Mục tiêu: 

- HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 7,8,9,10,11,12.
b. Nội dung: 

- GV cho học sinh thảo luận nhóm mỗi nhóm sẽ tiến hành vẽ sơ đồ tư duy cho 1 bài 

- Học sinh làm việc theo nhóm trước tại nhà

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- HS chỉ ra được những đơn vị kiến thức cơ bản của từng bài để củng cố bài học
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm.
HSKT cùng tham gia
Nhóm: 1- Bài 7: Ứng phó trước các tình huống nguy hiểm.

Nhóm: 2-Bài 8: Tiết kiệm.

Nhóm: 3- Bài 9: Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam
Nhóm: 4- Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Nhóm: 5- Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em.

Nhóm: 6- Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, các nhóm trình bày ra tờ giấy A0 để chuẩn bị trình bày vào tiết sau

- Khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.

- Giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....


	Kiến thức cơ bản

Bài 7: Ứng phó trước các tình huống nguy hiểm.

Bài 8: Tiết kiệm.

Bài 9: Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em.

Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em.




Một số sơ đồ tư duy giáo viên củng cố bài học
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Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm và tình huống

a. Mục tiêu: 

- HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể

- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn
b. Nội dung: 

- GV cho học sinh làm việc cá nhân, các học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi trắc nghiệm

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- Học sinh trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các tình huống trong thực tiễn
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây

Câu 1: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là những những tình huống có nguồn gốc từ những hiện tượng

A. tự nhiên.
B. nhân tạo.
C. đột biến.
D. chủ đích.

Câu 2: Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm từ

A. con người.
B. ô nhiễm.
C. tự nhiên.
D. xã hội.

Câu 3: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức

A.  thời gian, tiền bạc.
B.  các truyền thống tốt đẹp.

C.  các tư tưởng bảo thử
D.  lối sống thực dụng.

Câu 4: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người:
A. có Quốc tịch Việt Nam
B. sinh sống ở Việt Nam.

C. đến Việt Nam du lịch.
D. hiểu biết về Việt Nam

Câu 5: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A. Bí mật xác lập di chúc thừa kế.
B. Tìm hiểu loại hình dịch vụ.

C. Lựa chọn giao dịch dân sự.
D. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.
Câu 6: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và pháp luật?

A. Tự chuyển quyền nhân thân.
B. Công khai gia phả dòng họ.

C. Nộp thuế theo luật định.
D. Chia sẻ bí quyết gia truyền.

Câu 7: Những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ là nội dung khái niện

A.  Quyền lợi cơ bản của trẻ em.
B.  Trách nhiệm cơ bản của trẻ em

C.  Bổn phận cơ bản của trẻ em.
D.  Nghĩa vụ cơ bản của trẻ em.

Câu 8: Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền được bảo vệ của trẻ em?

A.  Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục.

B.  Quyền được bảo vệ để không bị bắt cóc.

C.  Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực

D.  Quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe.
Câu 9: Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?

A.  Ba nhóm cơ bản.
B.  Bốn nhóm cơ bản.
C.  Sáu nhóm cơ bản.
D.  Mười nhóm cơ bản.
Câu 10: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?

A.  1989.
B.  1998.
C.  1986.
D.  1987.

Câu 11: Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em?

A.  Quyền được khai sinh.
B.  Quyền nuôi dưỡng .

C.  Quyền chăm sóc sức khỏe.
D.  Quyền tự do ngôn luận.
Câu 12: Thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm của

A.  cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội.
B.  cá nhân đó và toàn thể gia đình dòng họ.

C.  tất cả các gia đình, nhà trường và xã hội.
D.  tất cả các gia đình và tổ chức trong xã hội.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em?

A.  Chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em.

B.  Đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh.

C.  Xử lí nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

D.  Ủng hộ những hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em.
Câu 14: Khi thực hiện quyền trẻ em mỗi gia đình cần phải tránh việc làm nào dưới đây?

A.  Tiến hành khai sinh cho trẻ.
B.  Chăm sóc, giáo dục trẻ em.

C.  Tạo điều kiện, cho trẻ học tập.
D.  Nuôn chiều mọi yêu cầu của trẻ.
Câu 15: Trách nhiệm của xã hội khi thực hiện quyền trẻ em là

A.  xử lí nghiêm các hành vi vi phạm quyền trẻ em.
B.  đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ khi còn nhỏ.

C.  để trẻ tự do phát triển theo nhu cầu cá nhân.

D. phân biệt đối xử không công bằng giữa các trẻ .

Câu 16: Trách nhiệm của nhà trường khi thực hiện quyền trẻ em là

A.  giáo dục trẻ em.
B.  khai sinh cho trẻ em.

C.  nhận đỡ đầu trẻ em.
D.  từ chối trẻ em chậm tiến.

Câu 17: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ tự nhiên?

A.  Cảnh báo sóng thần
B.  Lũ ống, sạt lở đất.
C.  Cảnh báo sạt lở.
D.  Thủy điện xả nước

Câu 18: Hiện tượng nào dưới đây được coi là tình huống nguy hiểm từ con người?

A.  Tụ tập, đe dọa bạn cùng trường.
B.  Nhắc nhở mọi người phòng dịch.

C.  Xử phạt người vi phạm phòng dịch.
D.  Nô đùa chạy nhảy tại công viên.

Câu 19: Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A.  Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.

B.  Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai.
C.  Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.

D.  Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.

Câu 20: Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà, thì có một người phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào?

A. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng.

B.  Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin.
C.  Từ chối ngay và chửi mắng người đó là đồ bắt cóc.

D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai.

Câu 21: Bố của bạn X là người Việt Nam, mẹ là người Anh. Bạn X sinh ra và lớn lên ở  Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em X mang quốc tịch nước nào?

A.  Bạn X có thể mang quốc tịch của bố hoặc mẹ.

B.  Để sau lớn X tự quyết định quốc tịch của mình.

C.  Bạn X là có quốc tịch Anh như mẹ.

D.  Bạn X là người có quốc tịch Việt Nam giống bố.
Câu 22: Vào buổi sáng sớm hai vợ chồng bà A đi tập thể dục. Đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ khóc. Hai vợ chồng bà A nghĩ đấy là đứa trẻ nhà hàng xóm, nên đi tiếp, nhưng càng lại gần cái làn phía trước thì tiếng trẻ khóc to hơn, bà nhìn vào thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thương đứa bé không ai chăm sóc nên hai vợ chồng bà A đã bế về nhà, làm các thủ tục nhận bé làm con nuôi hợp pháp. Trong trường hợp này, em bé là người mang quốc tịch nào?

A.  Mang quốc tịch giống vợ chồng bà A.
B.  Không có quốc tịch vì không biết bố mẹ đẻ là ai.

C.  Có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.

D.  Để sau lớn em bé đó tự quyết định quốc tịch của mình.

Câu 23: Bố mẹ D rất quan tâm đến chuyện học hành của bạn. Ngoài những giờ học trên lớp, bố mẹ thường thuê gia sư để củng cố kiến thức cho D. Nhưng D không muốn học, em thường trốn học để đi lang thang ở những quán điện tử... Nếu là bạn của D thì em khuyên bạn như thế nào?
A.  Bạn nên cố gắng hơn trong học tập để phát triển bản thân.
B.  Không nói gì cả, vì mỗi người có suy nghĩ, lựa chọn riêng
C.  Đồng ý với việc làm của bạn, vì bố mẹ bắt học quá nhiều.
D.  Đây là việc của gia đình bạn, nên mình không nên xen vào.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc câu hỏi, ghi kết quả làm bài vào vở 

- Trao đổi thảo luận với các bạn xung quang về kết quả làm bài của mình

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu các học sinh trả lời kết quả làm bài của mình.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

3. Hoạt động 3: Định hướng làm bài kiểm tra định kỳ

a. Mục tiêu bài kiểm tra:  Học sinh bước đầu hình dung được yêu cầu, mục đích, nhiệm vụ của bài kiểm tra định kỳ. Có kế hoạch ôn tập để làm bài kiểm tra hiệu quả

b. Nội dung kiểm tra

- Phổ biến nội dung kiểm tra

- Hình thức kiểm tra

- Thời gian kiểm tra

-  Biểu điểm và các quy định đối với bài kiểm tra

c. Giới hạn kiểm tra: 

Kiến thức cơ bản

Bài 7: Ứng phó trước các tình huống nguy hiểm.

Bài 8: Tiết kiệm.

Bài 9: Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam
Bài 10: Thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Bài 11: Quyền trẻ em.

Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em
**********************************************************
Xác nhận soạn giáo án tuần 33. 
Ngày 20 tháng 04 năm 2023
Nguyễn Thị Phượng

TUẦN: 34                                                             Ngày soạn: 25  / 4  / 2023
TIẾT: 34                                                               Ngày dạy:
                                      KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1.Về mục tiêu:
- Nhằm kiểm tra kiến thức HS đạt được trong các bài ở học kỳ 2 lớp 6; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh quá trình học tập của mình.
*HSKT nắm được các kiến thức cơ bản.
2. Năng lực cần hướng tới :

-Năng lực tự học và tự chủ: Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

-Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những kỹ năng cơ bản để ứng phó với các tình huống nguy hiểm, kỹ năng chi tiêu hợp lý tiết kiệm, biết được tách nhiệm của công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và bổn phận của trẻ em

-Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận  thức  bản thân; lập  và năng thực hiện kế hoạch hoàn thiện kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm, kỹ năng thực hành tiết kiệm và kỹ năng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và bổn phận của trẻ em

3. Phẩm chất:

-Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra cuối kỳ để đạt kết quả cao

-Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

-Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN KIỂM TRA

Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 2 gồm các bài và chủ đề sau

+ Ứng phó với các tình huống nguy hiểm 

+ Tiết kiệm.

+ Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam

+ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

+ Quyền cơ bản của trẻ em

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

- Kiểm tra tập trung tại lớp
- Kiểm tra theo hình thức kết hợp trắc nghiệm 30%, tự luận 70%. 
	TT
	Mạch nội dung
	Chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	  GD kĩ năng sống   
	1. Ứng phó với tình huống nguy hiểm  từ con người 
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0.5

	
	
	2. Ứng phó với tình huống nguy hiểm  từ thiên nhiên 
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0.5

	2
	Giáo dục kinh tế
	Tiết kiệm
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	2 câu
	1 câu
	2.5

	3
	Giáo dục pháp luật
	1. Công dân  nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
	
	0.5

	
	
	2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	2 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	
	2 câu
	1câu
	2.5

	
	
	3.Quyền cơ bản của quyền trẻ em
	2 câu
	
	
	
	
	1 câu 
	
	
	2 câu
	1 câu
	3.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	12
	
	
	1
	
	1
	
	1
	12
	3
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	30%
	20%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%
	100%
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	TT
	Mạch nội dung
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục KNS
	1. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người
	Nhận biết: 

- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm đối với con người.

- Nêu được hậu quả của những tình huống nguy hiểm đối với con người.


	2 TN
	
	
	

	
	
	2. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ TN
	Nhận biết: 

- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

- Nêu được hậu quả của những tình huống nguy hiểm đó
	2 TN
	
	
	

	2
	Giáo dục kinh tế
	Tiết kiệm
	Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm của tiết kiệm 

- Nêu được biểu hiện của tiết kiệm (thời gian, tiền bạc, đồ dùng, điện, nước, ..)

Thông hiểu: 

- Giải thích được ý nghĩa của tiết kiệm.
	2 TN
	
	
	1 TL

	3
	Giáo dục pháp luật


	 1.CD nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
	Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm công dân.
- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Thông hiểu: 

- Trình bày được căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam, công dân Việt Nam


	2 TN
	
	
	

	
	
	2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD
	Nhận biết: 

- Nêu được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

- Nêu được nội dung quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013.

Vận dụng cao: 
  - Thực hiện tốt quyền và bổn phận của công dân.
	2 TN
	1 TL
	
	

	
	
	3. Thực hiện quyền trẻ em
	Nhận biết: 

- Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.

- Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà trường, XH trong việc thực hiện quyền trẻ em.

Vận dụng: 

- Bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.
	2 TN
	
	1 TL
	

	Tổng
	
	12 TN
	1 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	30
	20

	Tỉ lệ chung
	
	50%
	50%


ĐỀ BÀI
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm)
             Hãy chọn phương án trả lời đúng

Câu 1. Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây:
A. Tình huống nguy hiểm.                                 B. Ô nhiễm môi trường.

C. Nguy hiểm tự nhiên.                                      D. Nguy hiểm từ xã hội

Câu 2: Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho:

A. Con người và xã hội.                                    B. Môi trường tự nhiên

C. Kinh tế và xã hội.                                         D. Kinh tế thế giới

Câu 3: Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là ?

A. Những hiện tượng về xã hội có thể gây tổn thất về tài sản.

B. Những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi cố ý từ con người.
C. Những hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản.

 D. Những mối nguy hiểm xuất phát từ hành vi vô tình từ con người

 Câu 4: Tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên có thể gây ra hậu quả nào?

  A. Không tổn hại về vật chất và tinh thần của con người.

  B. Gây tổn hại về vật chất, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

  C. Có tác động tích cực đến nền kinh tế đất nước.

  D. Không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Câu 5. Tiết kiệm là biết sử dụng hợp lý, đúng mức 

    A. Tiền bạc, thời gian, sức lực của mình và của người khác.

    B. Của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.

    C. Các nguồn điện năng, nước ngọt, thời gian, sức lực của mình và của người khác.

    D. Các đồ vật quý hiếm, thời gian, sức lực của mình và của người khác.

Câu 6. Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tiết kiệm?

      A. Tập trung cất giữ tiền mà không chi tiêu.

     B. Sử dụng đồ vật của người khác, bảo quản đồ vật của mình.

     C. Tiết kiệm tiền, phung phí sức khoẻ và thời gian.

     D.Tận dụng thời gian để học tập và hoàn thiện bản thân.

Câu 7: Khái niệm công dân là:
     A. Người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định.

     B. Người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật quy định.

     C. Người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật quy định.

     D. Người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định

Câu 8: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch

       A. Nhiều nước.                                       B. Nước ngoài.

       C. Quốc tế.                                              D. Việt Nam.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không thuộc nhóm quyền chính trị cơ bản của công dân Việt Nam?
       A. Quyền tham gia quản lí nhà nước.              B. Quyền tự do kinh doanh.

       C. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.       

       D. Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan nhà nước.

Câu 10: Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?

       A. Quyền bình đẳng giới.         B. Quyền có việc làm.

       C. Quyền học tập                      D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.. 
Câu 11. Quyền nào dưới đây không phải là quyền cơ bản của trẻ em? 

A.Quyền được bảo vệ tính mạng, thân thể.

B. Quyền được chăm sóc sức khoẻ. 

C.Quyền tự do vui chơi, giải trí thoả thích.

D.Quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện. 

Câu 12. Ở nước ta, trẻ em khi sinh ra được tiêm phòng vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào?
         A.  Nhóm quyền bảo vệ.
B.  Nhóm quyền phát triển.

         C.  Nhóm quyền sống còn.
D.  Nhóm quyền tham gia.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)

Câu 13 (2.0 điểm): Tình huống: “Sau mỗi lần rửa chân tay, một nhóm bạn trong lớp 6A thường để nước tràn lênh láng ở vòi nước trong sân trường. Các bạn còn thường xuyên quên tắt điện, tắt quạt trong lớp mỗi khi ra về”. 
a. Em hãy nhận xét việc làm của các bạn trên?

b. Nếu là một thành viên trong lớp, em sẽ góp ý gì cho các bạn đó?

Câu 14 (2.0 điểm): Quyền cơ bản của công dân là gì? Nêu các quyền cơ bản của công dân? 

Câu 15 (3.0 điểm): 
    Bạn A là con một gia đình rất nghèo, đã được xã chọn để dự tuyển sinh vào lớp 6 trường  nội trú huyện. Rất may mắn bạn A đã trúng tuyển thế nhưng trong thời gian học tập tại đây bạn A ít nghe lời thầy cô thường bỏ học đi chơi điện tử vi phạm nội quy nhà trường, dẫn đến kết quả học tập thấp.
a.Theo em hành vi của A là đúng hay sai? Vì sao? 

b. Em sẽ khuyên nhủ A như thế nào để A trở thành học trò ngoan? 
--------------------------Hết------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) (Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm)
	Câu 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	Đáp án
	A
	A
	C
	B
	B
	D
	A
	D
	B
	C
	C
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN (7.0 điểm)

	Câu 
	Nội dung 
	Điểm 

	Câu 13

(2.0 đ) 
	a. Nhận xét về việc làm của các bạn lớp 6A:

- Việc làm của các bạn trong lớp 6A là sai. Các bạn không có ý thức sử dụng tiết kiệm điện và nước.

b. Nếu là một thành viên trong lớp, em sẽ nhắc nhở các bạn và giải thích cho các bạn hiểu được tác hại của việc làm trên để lần sau các bạn có ý thức tiết kiệm hơn.
	1

1

	Câu 14

(2.0 đ)
	*Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật.
*Các quyền cơ bản của CD

- Quyền về chính trị. 

- Quyền về dân sự. 

- Quyền về kinh tế. 

- Quyền văn hoá, xã hội. 
	1

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 15

(3.0 đ)
	  - Hành vi của A là sai. Vì hành vi của A vi phạm nghĩa vụ học tập của công dân.
 - Khuyên bạn.

+ Khi bạn được hưởng quyền học tập, thì bạn phải thực hiện tốt nghĩa vụ học tập của mình.

+Nghe lời thầy cô giáo, biết thương yêu cha mẹ, tập trung học tập thật tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội. Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, của lớp của các đoàn thể. …. 

	 1,5
1,5
 


   ĐỀ DÀNH CHO HSKT:

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm – mỗi lựa chọn đúng cho 0,5 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước phương án đúng

Câu 1. Nói thật to “Dừng lại ngay” hoặc “Cứu tôi với” là cách ứng phó khi

A.có hoả hoạn.
                         B. bị bắt cóc.

       C. bị đuối nước.                       D.gặp lũ quét, lũ ống.

Câu 2. Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là

   A.  hà tiện 
B.  tiết kiệm.
C. keo kiệt.         D.  bủn xỉn.

Câu 3. Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?

A. Tiết kiệm tiền để mua sách.


B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.

C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.


D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.

Câu 4. Em tán thành với ý kiến nào sau đây?

 A.Sống tiết kiệm dễ trở thành bủn xỉn, ích kỉ.

 B .Sống tiết kiệm dễ bị bạn bè xa lánh.

 C.Tiết kiệm làm cho cuộc sống không thoải mái.

 D.Sống tiết kiệm là biết lo cho tương lai.
 Câu 5. Việc làm nào sau đây là việc làm không đúng với quyền trẻ em:
A.Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
D. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.

Câu 6. Ai là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ chăm sóc nuôi dạy trẻ em?

A. Bố mẹ hoặc ông bà nội.                   B. Bố mẹ  hoặc người đỡ đầu.
C. Bố mẹ hoặc ông bà ngoại.               D. Bố mẹ hoặc người lớn tuổi.

Câu 7.  Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?

A. Quyền bình đẳng giới.                    B. Quyền học tập.
C. Quyền có việc làm                          D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 8. Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền

A. sống còn của trẻ em                         B. phát triển của trẻ em.
C. tham gia của trẻ em.                         D. bảo vệ của trẻ em

Câu 9. Ở nước ta, trẻ em khi sinh ra được tiêm phòng vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào?

         A.  Nhóm quyền bảo vệ.
          B.  Nhóm quyền phát triển.

         C.  Nhóm quyền sống còn.
D.  Nhóm quyền tham gia.

Câu 10. Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào?

            A.  Nhóm quyền bảo vệ.
                B.  Nhóm quyền phát triển.

            C.  Nhóm quyền sống còn.
      D.  Nhóm quyền tham gia.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

   Em hiểu thế nào là nghĩa vụ cơ bản của công dân?. Hãy kể tên một số nghĩa vụ cơ bản mà công dân Việt Nam phải thực hiện?
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ DÀNH CHO HSKT
Phần I. Trắc nghiệm( mỗi ý đúng 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5                
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	A
	B
	B
	D
	C
	D


Phần II. Tự luận ( 5 điểm)
-Nghĩa vụ cơ bản của công dân là yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện nhằm đáp ứng lợi ích của nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. (2 điểm)

- Công dân Việt Nam cần thực hiện các nghĩa vụ cơ bản như: trung thành với Tổ quốc, tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ môi trường; nộp thuế đầy đủ,... ( 3 điểm)
*Tiết sau: Thực hiện quyền trẻ em (Tiếp)
****************************************************************
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Nguyễn Thị Phượng
TUẦN 35                                                               Ngày soạn: 30/4/2023
TIẾT 35                                                                  Ngày dạy: 
BÀI 12: THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM – TIẾT 2

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức 

- Nhận xét, đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em của gia đình, nhà trường, xã hội.

- Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.

- Bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.
*HSKT biết được trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em.
2. Về năng lực

- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được các quyền trẻ em, tích cực tham gia thực hiện quyền trẻ em của bản thân thành những việc làm phù hợp lứa tuổi. 

-Năng lực phát triển bản thân: Biết vận dụng các quyền trẻ em để thực hiện các việc làm của bản thân một cách phù hợp để hoàn thiện bản thân mình. 

3. Về phẩm chất 

-Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền trẻ em cơ bản của bản thân, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt quyền của trẻ em.

-Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm, tôn trọng lẽ phải, bảo vệ điều hay, lẽ phải công bằng trong nhận thức, ứng xử.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu, tranh ảnh, phiếu học tập…
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 6, tư liệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)

a. Mục tiêu: 

- Tạo tâm thế học tập, hứng thú với bài học.
- Học sinh bước đầu nhận biết về trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em để chuẩn bị vào bài học mới.
 - Phát biểu được vấn đề cần tìm hiểu: Ai sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo quyền trẻ em? Trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em?
b. Nội dung: Học sinh cùng nghe bài hát Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Lời thơ: Phùng Ngọc Hùng - phổ nhạc: Lê Mây và chia sẻ quyền của trẻ em.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

     Từ bài hát, em rút ra được thông điệp về quyền trẻ em: trẻ em của ngày hôm nay thì sau này sẽ là mầm non tương lai cho đất nước, sau này có thể xây dựng lại đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn. 

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV tổ chức cho cả lớp cùng lắng nghe bài hát Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai và trả lời câu hỏi: Em rút ra được thông điệp gì sau khi nghe bài hát?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Học sinh cử đại diện lần lượt  trình bày các câu trả lời.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề và giới thiệu chủ đề bài học 

   Bài hát nói đến vai trò, tầm quan trọng của bảo vệ trẻ em. Bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được phát triển tốt nhất là trách nhiệm của toàn xã hội. Vậy trách nhiệm đó được quy định và thực hiện cụ thể như thế nào, chúng ta cùng khám phá trong hoạt động tiếp theo.

2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em

a. Mục tiêu: 

- Phân tích và chỉ ra trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em qua các tình huống.

b. Nội dung: 

- GV giao nhiệm vụ cho học sinh đọc, tìm hiểu tình huống, trả lời câu hỏi
- Theo em gia đình, nhà trường, xã hội có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền trẻ em.

- Các hành vi xâm pạm quyền trẻ em sẽ bị xử lý như thế nào
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh; Sản phẩm của các nhóm 

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi sách giáo khoa, phiếu bài tập và trò chơi tiếp sức

? Em đọc những tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:

- Theo em gia đình, nhà trường, xã hội có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện quyền trẻ em?
- Các hành vi xâm phạm quyền trẻ em sẽ bị xử lý như thế nào?
+ Giáo viên chia lớp thành bốn nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một tình huống.

+ Học sinh tìm hiểu tình huống rồi báo cáo theo nhóm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS:  

+ Nghe hướng dẫn.

+ Hoạt động nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên, kỹ thuật viên, chuẩn bị câu hỏi tương tác cho nhóm khác. 

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

Bước 3: báo cáo kết quả và thảo luận

- Yêu cầu HS lên trình bày.

- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).

- Trình bày kết quả làm việc cá nhân

- Học sinh chơi trò chơi tiếp sức

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Học sinh nhận xét phần trình bày nhóm bạn 

-Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.
	2. Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

Gia đình: Tiến hành khai sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện, khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu phù hợp, quản lí và bảo vệ trẻ en khỏi các nguy cơ bị xâm hại, bị lạm dụng, bị mua bán...

- Nhà trường: quản lí, chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em, đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh...

- Xã hội: đảm bảo các quyền trẻ em được thực hiện, xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xây dựng, thực hiện các chính sách về quyền trẻ em, cung cấp các dịch vụ an toàn, bảo vệ quyền lợi của trẻ...


3. Hoạt động 3: Luyện tập

Bài tập 3: Xử lý tình huống

a. Mục tiêu:  Học sinh biết vận dung các kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện quyền trẻ em trong các tình huống thực tiễn đời sống

b. Nội dung: 

- HS làm việc cá nhân, tự mình tìm hiểu, suy nghĩ và hoàn thành bài tập vào vở
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
1. Nếu là Quân em sẽ:

+ Bình tĩnh, nói nhẹ nhàng với bạn là mình không may, chứ không phải là cố ý, mong bạn tha lỗi

+ Còn việc bạn mắng chửi mình đó là bạn đang xúc phạm đến nhân phẩm danh dự của mình.

+ Bạn còn đe dọa đánh mình đó là xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng người khác.

=> Mình mong bạn bình tĩnh, nếu nóng giận như thế này chúng ta sẽ mất đi một người bạn,… 

2. Nếu là Lan, để bố đồng ý cho mình đi tham quan cùng các bạn em sẽ:

+ Nói về ý nghĩa của chuyến tham quan đó như: để học hỏi thêm kinh nghiệm bên ngoài và muốn trau dồi thêm kiến thức cho bản thân, con cũng có quyền được vui chơi.

+ Nói với bố mẹ em rằng muốn đi, mình đã lớn rồi có thể tự chăm sóc và bảo vệ bản thân. Hơn nữa còn có sự quản lí, tổ chức của nhà trường, cô giáo chủ nhiệm nên bố yên tâm..

+ Có thể nhờ người thân hoặc cô giáo chủ nhiệm nói giúp….

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, đọc kỹ và trả lời câu hỏi của mỗi tình huống

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ tìm tòi giải quyết từng tình huống

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi một số học sinh đại diện trình bày ý kiến, so sánh với các học sinh khác ạ

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

4. Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 2: Em hãy tự nhận xét việc thực hiện bổn phận của mình đối với gia đình, thầy cô giáo. Điều gì em đã thực hiện tốt và điều gì em chưa thực hiện tốt? Hãy xây dựng kế hoạch rèn luyện để khắc phục những điều chưa tốt theo bảng mẫu?

a. Mục tiêu:  Học sinh biết vận dung các kiến thức đã học để áp dụng trong cuộc sống, biết ứng xử phù hợp trong các trường hợp 
b. Nội dung: 

- HS làm việc cá nhân tại nhà, hoàn thành bài tập ra vở theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: Hoàn thành dự án học tập, báo cáo kết quả thực hiện trước lớp. 

	Đối tượng
	Việc đã thực hiện tốt
	Việc chưa thực hiện tốt
	Kế hoạch rèn luyện

	Gia đình
	- Biết vâng lời ông bà, cha mẹ

- Biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ những việc phù hợp với lứa tuổi.

-…
	- Chưa biết tiết kiệm tiền cho bố mẹ vì dùng tiền chơi điện tử.

- Còn hay la mắng em, khi em khóc

-…
	- Tập trung học tập, không la cà tụ tập bạn bè chơi điện tử

- Yêu thương em hơn

-…

	Thầy, cô giáo
	- Chăm ngoan, học giỏi

- Tích cực xây dựng bài trong lớp
	- Chưa mạnh dạn góp ý với thầy cô giáo…
	- Lễ phép, kính trọng nhưng gần gũi thầy cô, mạnh dạn nói suy nghĩ của mình…


d. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, cùng nhau suy nghĩ và hoàn thành phiếu học tập theo mẫu

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà trong thời gian quy định

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên ấn định thời gian các học sinh nộp sản phẩm, cách nộp sản phẩm và tổng kết dự án
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-GV tổng kết rút kinh nghiệm, có thể triển khai nhân rộng.
* HS xem toàn bộ kiến thức GDCD 6
- Tìm hiểu chương trình GDCD 7.

***********************************************************

Kí xác nhận tuần 35. Ngày 4 tháng 5 năm 2023
Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên: Vũ Thị Hương                                                  45                              Trường THCS Cộng Hòa

